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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH THUẬN                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2016/NQ-HðND                    Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2016 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về thông qua Danh mục công trình, dự án có sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng 
phòng hộ, rừng ñặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp  

Nhà nước thu hồi ñất ñể phát triển kinh tế - xã hội vì mục ñích quốc phòng,  
an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2017  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai năm 2013; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4096/TTr-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án có sử dụng ñất 
trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc 
trường hợp Nhà nước thu hồi ñất ñể thực hiện trên ñịa bàn tỉnh trong năm 2017; báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4096/TTr-UBND ngày 03/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án có sử dụng ñất trồng lúa, ñất 
rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp 
Nhà nước thu hồi ñất ñể thực hiện trên ñịa bàn tỉnh trong năm 2017, cụ thể như sau: 

1. Danh mục 67 công trình, dự án có sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, 
rừng ñặc dụng với tổng diện tích là 5.927.040 m2. Trong ñó: sử dụng ñất trồng lúa là 
1.184.989 m2/60 công trình, dự án (gồm: 51 công trình, dự án nằm trong danh mục thu 
hồi ñất và 9 công trình không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi ñất); sử dụng ñất 
rừng phòng hộ là 491.201 m2/07 công trình (thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi ñất); 
sử dụng ñất khác (các loại ñất còn lại) là 4.250.850 m2.  
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(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo). 

2. Danh mục 293 công trình, dự án (trong ñó có 57 công trình có trong Phụ lục I) 
với tổng diện tích 30.286.256 m2 thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi ñất ñể phát triển 
kinh tế - xã hội vì mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng triển 
khai trong năm 2017. 

(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo). 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 
và ñịnh kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có ñề nghị ñiều chỉnh, bổ 
sung các danh mục công trình, dự án ñược quy ñịnh tại ðiều 1 nói trên, HðND tỉnh ủy 
quyền cho Thường trực HðND tỉnh căn cứ các quy ñịnh của Luật ðất ñai năm 2013, 
các quy ñịnh của Trung ương và tình hình thực tế của ñịa phương ñể quyết ñịnh việc 
ñiều chỉnh, bổ sung và báo cáo HðND tỉnh trong kỳ họp gần nhất. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ ñại biểu HðND tỉnh và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp 
thứ 03 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể 
từ ngày thông qua./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ðẶC DỤNG NĂM 2017   

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  12 /2016/NQ-HðND ngày  12 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

Trong ñó 

Stt 
Dự án,  

công trình 

Số 

công 

trình, 

dự án 

Chủ ñầu 

 tư 

ðịa ñiểm 

 (xã, 

phường, 

thị trấn) 

Diện tích 

 (m²) ðất 

 trồng lúa 

ðất 

rừng 

 phòng 

hộ 

ðất 

rừng 

 ñặc 

dụng 

ðất khác Căn cứ pháp lý 

Nguồn 

 vốn 
Ghi chú 

                          

  

TỔNG DIỆN TÍCH 

CHUYỂN MỤC 

ðÍCH 

67     5.927.040 1.184.989 491.201 0 4.250.850       

  
ðẤT PHI NÔNG 

NGHIỆP 
67     5.927.040 1.184.989 491.201 0 4.250.850     

  

I ðất quốc phòng 2     20.300 0 20.300   0       

  Huyện Phú Quý 2     20.300 0 20.300           

1 
 Mở rộng kho vũ khí 

núi Cấm  
  

 Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh   

Xã Ngũ 

Phụng 
300   300     

Quyết ñịnh ñóng quân 

canh phòng số 1473/Qð-

BTL ngày 10/9/2011 của 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7   

Trong 

ngân sách  
Mật 

2 
Mở rộng Thao 

trường phòng ngự 
  

 Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh  

Xã Tam 

Thanh 
20.000   20.000     

Quyết ñịnh 2309/Qð-BQP 

ngày 04/7/2012 của Bộ 

Quốc phòng  

Trong 

ngân sách  
Mật 

II 
ðất thương mại 

dịch vụ 
3     12.540 11.700 0 0 840     

  

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
3     12.540 11.700 0 0 840     

  

1 

ðiểm thu mua, chế 

biến và bảo quản 

Thanh long 

  
Hộ gia ñình,  

cá nhân 

Xã Hàm 

ðức 
10.000 10.000       

Quyết ñịnh số 5456/Qð-

UBND ngày 20/12/2013 

của UBND huyện Hàm 

Ngoài 

ngân  

sách 
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Thuận Bắc  

2 
Mở rộng Cửa hàng 

xăng dầu số 15 
  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

xăng dầu Bà 

Rịa – Vũng 

Tàu chi nhánh 

Bình Thuận 

Xã Hàm 

ðức 
1.200 1.200       

Quyết ñịnh chủ trương ñầu 

tư số 498/Qð-UBND ngày 

24/02/2016 của UBND 

tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 

  

3 
Trạm xăng dầu Văn 

Mười số 3 
  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Dầu 

khí Văn Mười 

Xã Hàm 

Thắng 
1.340 500    840 

Quyết ñịnh số 3815/Qð-

UBND ngày 25/12/2015 

của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 

  

III 

ðất sử dụng cho 

hoạt ñộng khoáng 

sản 

1     1.710.000 0 8.800 0 1.701.200       

  Huyện ðức Linh  1     1.710.000 0 8.800 0 1.701.200       

1 
Mỏ hầm lò khai thác 

quặng  Wonfram 
  

Công ty trách 

nhiệm hữu 

hạn Phát triển 
khoáng sản 

Duy Tân 

Xã Mé Pu 1.710.000   8.800   1.701.200 

Giấy phép thăm dò khoáng 

sản số 218/GP-BTNMT 

ngày 01/2/2008 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Ngoài 

ngân sách 
  

IV ðất giao thông  19     1.308.106 181.499 194.431 0 932.176       

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
10     1.105.452 110.424 113.000 0 882.028     

  

1 
ðường Ma Lâm - 

Hội Nhơn 
  

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

40.000 27.000     13.000 

Quyết ñịnh số 102/Qð-

SKHðT ngày 29/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư  

Trong 

ngân sách 
  

2 

ðường từ chợ Ma 

Lâm ñi thôn Tầm 

Hưng 

  

 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn 

 Ma Lâm 
19.500 2.000     17.500 

Quyết ñịnh số 4857/Qð-

UBND ngày 11/8/2016 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc  

Trong 

ngân sách 
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3 
ðường từ Ma Lâm ñi 

núi Xã Thô 
  

UBND huyện 
Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm Trí 
-  thị trấn 

Ma Lâm 
37.500 3.700     33.800 

Quyết ñịnh số 452/Qð-

SKHðT ngày 31/12/2010 

của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư 

Trong 

ngân sách 
  

4 
ðường thôn 3, Ma 

Lâm 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn Ma 

Lâm 
11.500 1.500     10.000 

Quyết ñịnh số 1791/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 

ngân sách 
  

5 
ðường Quốc lộ 28 ñi 

Tổ 12 Ma Lâm 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

thị trấn Ma 

Lâm 
16.500 5.000     11.500 

Quyết ñịnh số 1790/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 

ngân sách 
  

6 
ðường Thuận Minh - 

Hàm Phú 
  

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Hàm 

Phú - xã 

Thuận 

Minh 

50.000 33.333     16.667 

Quyết ñịnh số 2969/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh Bình 

Thuận 

Trong 

ngân sách 
  

7 
ðường Kim Ngọc - 

Phú Hài 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Thắng 
37.452 4.891     32.561 

Quyết ñịnh số 3781/Qð-

UBND ngày 29/12/2009 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

8 
ðường Mỹ Thạnh  ñi 

ðông Giang  
  

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Mỹ 

Thạnh 

xã ðông 

Giang  

113.000   113.000     

Quyết ñịnh số 124/Qð-

SKHðT ngày 31/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư  

Trong 

ngân sách 
  

9 

ðường liên huyện 

dọc kênh chính qua 

huyện Hàm Thuận 

Bắc, Bắc Bình ,Tuy 

Phong 

  

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Qua các xã 700.000 21.000     679.000 

Công văn số 1847/UBND-

ðTQH ngày 10/6/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân sách 

Qua ñịa 

bàn 03 

huyện 

10 
ðường Ku Kê - Phú 

Sơn 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã ðông 

Giang 
80.000 12.000     68.000 

Quyết ñịnh số 2797/Qð-

UBND ngày 23/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

  
Thành phố Phan 

Thiết 
1     700 500 0 0 200       

1 ðường vào Trung   UBND thành Xã Tiến 700 500     200 Quyết ñịnh số 2428/Qð- Trong   



6
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 5

1
+

5
2
/N

g
ày

 3
0
-1

2
-2

0
1
6

tâm Dạy nghề và Hỗ 

trợ nông dân 

phố phan thiết Lợi UBND ngày 24/8/2016 

của UBND tỉnh  

ngân sách 

  
Huyện Hàm Thuận 

Nam  
2     119.131 3.100 81.431 0 34.600       

1 

ðường Trung tâm 

dạy nghề ñi Lập ðức 

và Tà Mon 

  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Thị trấn 

Thuận Nam 

và Tân Lập 

37.700 3.100     34.600 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 

trương ñầu tư số 

2976/Qð-UBND ngày 

29/10/2015 của UBND 

tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

2 
ðường Mỹ Thạnh ñi 

ðông Giang  
 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Mỹ 

Thạnh 
81.431   81.431     

Quyết ñịnh số 124/Qð-

SKHðT ngày 31/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư  

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện Hàm Tân  1     3.230 382     2.848       

1 Cầu Sông Phan   
UBND huyện 

Hàm Tân 

Xã Sông 

Phan 
3.230 382     2.848 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 

trương ñầu tư số 

2871/Qð-UBND ngày 

28/10/2015 của UBND 

tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện Tánh Linh 1     15.000 15.000 0 0 0       

1 Bến xe Tánh Linh   
UBND huyện 

Tánh Linh 

Thị trấn 

Lạc Tánh 
15.000 15.000       

Quyết ñịnh số 2597/Qð-

UBND ngày 28/7/2016 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện ðức Linh 4     64.593 52.093 0 0 12.500       

1 

Mở rộng, nâng cấp 

ñường giao thông nội 

ñồng xã ða Kai 

  
UBND xã ða 

Kai 
Xã ða Kai 36.000 24.000     12.000 

Quyết ñịnh số 5717/Qð-

UBND ngày 20/12/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh  

 Trong 

ngân sách  
  

2 
ðường trong khu ñô 

thị thị trấn Võ Xu  
  

UBND huyện  

ðức Linh 

Thị trấn Võ 

Xu 
2.993 2.993       

 Quyết ñịnh số 388/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư   

 Trong 

ngân sách  
  

3 ðường nội ñồng cầu   UBND xã Mé Xã Mê Pu 3.000 2.500     500 Quyết ñịnh số 1497/Qð-  Trong   
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Ông Trị, xã Mé Pu Pu UBND ngày 24/8/2011 

của UBND huyện ðức 

Linh 

ngân sách  

4 

Mở rộng tuyến 

ñường ðức Tài ñê 

bao 

  
UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
22.600 22.600       

 Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016 

của UBND tỉnh   

 Trong 

ngân sách  
  

V ðất thủy lợi 7     1.369.632 166.619 267.670 0 935.343       

  Huyện Tuy Phong 1     69.362 23.519 0 0 45.843       

1 

Mở rộng hệ thống 

kênh mương Hồ 

Lòng Sông 

  
UBND huyện 

Tuy Phong 

Phong Phú, 

Phú Lạc, 

Hòa Minh 

69.362 23.519     45.843 

Quyết ñịnh số 255/Qð-

SKHðT ngày 08/8/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư  

 Trong 

ngân sách  
  

  Huyện Bắc Bình 1     902.000 0 190.000 0 712.000       

1 

Cấp nước Lê Hồng 

Phong (Kênh chính 

ðông và Tây)  

  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

khai thác 

công trình 

thuỷ lợi 

Qua các xã, 

thị trấn 

huyện Bắc 

Bình, thành 

phố Phan 

Thiết 

902.000   190.000   712.000 

Quyết ñịnh số 622/Qð - 

UBND ngày 04/3/2009 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

  
Huyện Hàm Thuận 
Bắc  

1     77.670 0 77.670         
  

1 

Tiểu dự án Sửa chữa, 

nâng cấp bảo ñảm an 

toàn hồ chứa nước 

Sông Quao 

  

Ban quản lý 

Dự án Sửa 

chữa và nâng 

cao an toàn 

ñập tỉnh Bình 

Thuận 

Xã Thuận 

Hòa 
77.670   77.670     

Quyết ñịnh số 1403/Qð-

UBND ngày 20/5/2016 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện Tánh Linh  2     156.600 102.600     54.000       

1 
Cải tạo kênh tiêu 

Suối Chùa 
  

UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Nghị 

ðức 
74.000 20.000     54.000 

Quyết ñịnh số 3026/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

2 Cải tạo kênh tiêu   UBND huyện Xã Nghị 82.600 82.600       Quyết ñịnh số 3027/Qð- Trong   
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Suối cây Xoài Tánh  

Linh 

ðức UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh  

ngân sách 

  Huyện ðức Linh 2     164.000 40.500 0 0 123.500       

1 

Nâng cấp hệ thống 

kênh hồ chứa nước 

Trà Tân 

  
UBND huyện 

ðức Linh 
Các xã 160.000 36.500     123.500 

Công văn số 7669/BNN-

TCTL ngày 12/9/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Trong 

ngân sách 
  

2 

Làm mới kênh nội 

ñồng ñồng Bảo ðại - 

Miệng ñập xã ðức 

Tín 

  
UBND xã 

ðức Tín 
Xã ðức Tín 4.000 4.000       

Quyết ñịnh 2402/Qð-UBND 

ngày 18/10/2012 của UBND 

huyện ðức Linh  

 Trong 

ngân sách  
  

VI 
 ðất công trình 

năng lượng  
3     23.768 11.623 0 0 12.145       

  Huyện Hàm Tân  3     23.768 11.623     12.145       

1 

ðường dây 110kV 

Hàm Tân 2 - Tân 

ðức - Ngãi Giao 

  

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Các xã 11.982 5.215     6.767 

Quyết ñịnh 470/Qð-EVN 

SPC ngày 16/02/2016 của 

Tổng Công ty ðiện lực 

Miền Nam 

Trong 

ngân sách  
  

2 

ðường dây 110kV 

02 mạch từ Trạm 

220kV Hàm Tân 2 -

Xuyên Mộc - Bà Rịa 

- Trạm 220kV Châu 

ðức 

  

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Các xã 5.556 3.204     2.352 

Quyết ñịnh 470/Qð-EVN 

SPC ngày 16/02/2016 của 

Tổng Công ty ðiện lực 

Miền Nam 

Trong 

ngân sách  
  

3 

Trạm biến áp 110kV 

Khu công nghiệp 

Sơn Mỹ và ñường 

dây ñấu nối 

 

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Xã Sơn Mỹ 6.230 3.204     3.026 

Quyết ñịnh 3566/Qð-BCT 

ngày 22/6/2012 của Bộ 

Công thương 

Trong 

ngân sách  
  

VII ðất chợ 4     48.671 18.222 0 0 30.449       

  Huyện Tuy Phong 1     2.080 2.080 0 0 0       

1 Chợ Phước Thể   
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phước 

Thể 
2.080 2.080     0 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu 

tư số 2308/Qð-UBND 

ngày 10/08/2016 của 

Ngoài 

ngân  

sách 
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UBND tỉnh 

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
3     46.591 16.142     30.449     

  

1 
Mở rộng Chợ ðại 

Lộc 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Hiệp 
1.100 1.100       

Quyết ñịnh số 4954/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc  

Trong 

ngân sách 
  

2 Chợ Phú Long   

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn 

Phú Long 
44.991 14.542     30.449 

Quyết ñịnh số 1849/Qð-

UBND ngày 10/7/2009 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

3 
Mở rộng chợ Phú 

Xuân 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn 

Phú Long 
500 500       

Quyết ñịnh số 1229/Qð-

UBND ngày 08/6/2010 

của UBND tỉnh   

Trong 

ngân sách 
  

VIII ðất y tế 1     5.051 5.051 0 0 0       

  
Huyện Hàm Thuận 

Nam 
1     5.051 5.051           

  

1 
Phòng khám ða khoa 

khu vực Tân Thuận 
  

Sở Y tế  

Bình Thuận 

Xã Tân 

Thuận 
5.051 5.051       

Quyết ñịnh 3065/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

IX 
ðất giáo dục - ñào 

tạo 
6     21.441 20.944 0 0 497       

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
3     8.312 8.312           

  

1 

Mở rộng Trường 

Tiểu học Hàm Chính 

2 

  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Chính 
3.000 3.000       

Quyết ñịnh số 4956/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 

ngân sách 
  

2 
Mở rộng Trường 

Tiểu học Hàm Hiệp 1 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Hiệp 
1.000 1.000       

Quyết ñịnh số 4954/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 

ngân sách 
  

3 
Trường Mầm non 

Sao Mai 
  

Bà Huỳnh Thị 

Diễm - Chủ 

Xã Hàm 

ðức 
4.312 4.312       

Quyết ñịnh số 199/Qð-

PGDðT ngày 24/7/2014 

Ngoài 

ngân  
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ñầu tư  của Phòng Giáo dục và 

ðào tạo huyện Hàm Thuận 

Bắc 

sách 

  
Huyện Hàm Thuận 

Nam 
2     7.261 6.764     497     

  

1 
Trường Mẫu giáo 

Mương Mán 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Mương 

Mán 
5.939 5.939     0 

Quyết ñịnh số 1088a/Qð-

UBND ngày 10/9/2013 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam  

Trong 

ngân sách 
  

2 
Mở rộng Trường 

Mẫu giáo Tân Thành 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Tân 

Thành 
1.322 825     497 

Quyết ñịnh số 1075a/Qð-

UBND ngày 30/8/2013 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam  

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện ðức Linh 1     5.869 5.869             

1 

Trường Mầm non  

Vành Khuyên Mé 

Pu, ñiểm thôn 6 

  
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Mé Pu 5.869 5.869       

Quyết ñịnh số 3867/Qð-

UBND ngày 29/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh  

Trong 

ngân sách 
  

X 
ðất bãi thải, xử lý 

chất thải 
2     20.000 20.000             

  Huyện ðức Linh 2     20.000 20.000             

1 

Bãi thu gom phế liệu 

xã Mé Pu, khu vực 

sau xưởng ñũa tre 

cụm công nghiệp 

  
UBND xã  

Mé Pu 
Xã Mé Pu 10.000 10.000       

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

2 

Bãi thu gom phế liệu 

xã ða Kai (thôn 7, 

khu ruộng công an) 

  
UBND xã ða 

Kai 
Xã ða Kai 10.000 10.000       

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

XI ðất ở tại nông thôn 4     752.400 278.600 0 0 473.800       

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
3     722.400 248.600 0 0 473.800     

  

1 
Khu dân cư Hàm 

Thắng 
  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Xã Hàm 

Thắng 
572.400 98.600     473.800 

Quyết ñịnh số 2016/Qð-

CT-UBBT ngày 20/5/2004 

Trong 

ngân sách 
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 (giai ñoạn 2) Bắc của UBND tỉnh  

2 
 Khu dân cư chợ Sa 

Ra (mới)  
  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn ðầu 

tư Kinh 

doanh Bất 

ñộng sản Phú 

Thịnh 

Xã Hàm 

ðức 
60.000 60.000       

Quyết ñịnh số 4890/Qð-

UBND ngày 15/8/2016 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Ngoài 

ngân  

sách 

  

3 
Khu tái ñịnh cư Bắc 

kênh thoát lũ 
  

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

ñất tỉnh 

Xã Hàm 

Thắng 
90.000 90.000       

Quyết ñịnh số 2834/Qð-

UBND ngày 28/10/2015 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện ðức Linh 1     30.000 30.000             

1 

Quy hoạch chi tiết 

khu dân cư Quang 

Trung Mé Pu 

  
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Mé Pu 30.000 30.000       

Quyết ñịnh số 

100/2005/Qð-UBND ngày 

31/10/2005 của UBND 

huyện ðức Linh  

Trong 

ngân sách 
  

XII ðất ở tại ñô thị 3     353.700 209.700 0 0 144.000       

  Huyện Bắc Bình 1     163.000 59.000 0 0 104.000       

1 

ðiểm dân cư nông 

thôn phía Nam thị 

trấn Lương Sơn  

  

UBND thị 

trấn Lương 

Sơn 

 Thị trấn 

Lương Sơn 
163.000 59.000     104.000 

Quyết ñịnh số 1427/Qð-

UBND ngày 06/4/2007 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
1     130.700 130.700           

  

1 

Khu tái ñịnh cư hệ 

thống giao thông Ma 

Lâm giai ñoạn 1&2 

(thuộc dự án nhựa 

hóa hệ thống ñường 

thị trấn Ma Lâm) 

  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn Ma 

Lâm 
40.700 40.700       

Quyết ñịnh số 2663/Qð-

UBND ngày 18/11/2010 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện Tánh Linh  1     60.000 20.000     40.000       

1 

Khu dân cư dọc 

ñường số 19, khu 

phố Tân Thành 

  
Kêu gọi ñầu 

tư 

Thị trấn 

Lạc Tánh 
60.000 20.000     40.000 

Quyết ñịnh số 2597/Qð-

UBND ngày 28/7/2016 

của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 
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XIII 
ðất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
4     16.040 15.640 0 0 400     

  

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
1     3.400 3.000 0 0 400     

  

1 

Trụ sở làm việc Chi 

cục Thuế huyện Hàm 

Thuận Bắc 

  
Cục Thuế tỉnh 

Bình Thuận 

Thị trấn Ma 

Lâm 
3.400 3.000     400 

 Quyết ñịnh số 623/Qð-

BTC ngày 30/3/2016 của 

Bộ Tài chính   

Trong 

ngân sách 
  

  Huyện Tánh Linh  2     9.200 9.200             

1 
Kho bạc Nhà nước 

huyện Tánh Linh 
  

UBND huyện 

Tánh Linh 

Thị trấn 

Lạc Tánh 
4.200 4.200       

Công văn 2596/UBND-

ðTQH ngày 22/7/2016 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

2 Chi cục Thuế huyện   
UBND huyện 

Tánh Linh 

Thị trấn 

Lạc Tánh 
5.000 5.000       

Quyết ñịnh số 2597/Qð-

UBND ngày 28/7/2016 

của UBND tỉnh  

Trong 

ngân sách 
  

  Thị xã La Gi  1     3.440 3.440             

1 Kho bạc Nhà nước    
Kho bạc Nhà 

nước tỉnh 

Phường 

Tân An 
3.440 3.440     0 

Công văn số 2596/UBND-

ðTQH ngày 22/7/2016 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân sách 
  

XIV ðất tôn giáo  2     4.100 4.100 0 0 0       

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc  
2     4.100 4.100           

  

1 
Tịnh thất Nhật 

Quang 
  

Tịnh thất 

Nhật Quang 

Xã Hàm 

Phú 
2.400 2.400       

Quyết ñịnh số 1760/Qð-

UBND ngày 29/7/2013 

của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách   

2 Tịnh thất Liên Hoa   
Tịnh thất Liên 

Hoa 

Xã Hàm 

Phú 
1.700 1.700       

Quyết ñịnh số 2184/Qð-

UBND ngày 11/9/2013 

của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách   

XV 
ðất sản xuất 

VLXD, làm ñồ gốm 
5     211.291 191.291 0 0 20.000     

  

  Huyện Tánh Linh  3     159.230 159.230             

1 
Khai thác sét gạch 

ngói 
  

Cơ sở Tân 

Việt 
Xã Gia An 10.000 10.000       

Quyết ñịnh số 694/Qð-

UBND ngày 14/3/2016 

của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 
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2 
Khai thác sét gạch 
ngói 

  

Doanh nghiệp 

tư nhân Tân 

Lộc Sơn 

Xã Gia An 69.230 69.230       

Giấy phép khai thác số 

1033/GP-UBND ngày 

13/5/2010 của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 
  

3 
Khai thác sét gạch 

ngói 
  

Doanh nghiệp 

tư nhân Anh 

Quân 

Xã Gia An 80.000 80.000       

Giấy phép khai thác số 

872/GP-UBND ngày 

07/4/2011 của UBND tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 
  

  Huyện ðức Linh 2     52.061 32.061 0 0 20.000       

1 

Khai thác sét làm 

gạch ngói của Công 

ty Trách nhiệm hữu 

hạn Thái Bảo - Bình 

Thuận 

  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Thái 

Bảo - Bình 

Thuận 

Xã Sùng 

Nhơn 
32.061 12.061     20.000 

Giấy phép khai thác số 

2323/GP-UBND ngày 

13/10/2010 của UBND 

tỉnh  

Ngoài 

ngân  

sách 

  

2 

Khai thác sét làm 

gạch ngói của Công 

ty Cổ phần Bắc Mỹ ở 

xã Mé Pu 

  
Công ty  Cổ 

phần Bắc Mỹ 
Xã Mé Pu 20.000 20.000       

Giấy phép khai thác số 

3528/GP-UBND ngày 

22/12/2008 của UBND 

tỉnh 

Ngoài 

ngân  

sách 

  

XVI 
ðất vui chơi giải trí, 

công cộng 
1     50.000 50.000 0 0 0       

  Huyện ðức Linh 1     50.000 50.000             

1 

Xây dựng khu công 

viên Trung tâm 

huyện ở khu cầu thú 

y 

  
UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn Võ 

Xu 
50.000 50.000       

 Quyết ñịnh số 575/Qð-

UBND ngày 02/3/2016 

của UBND tỉnh   

Trong 

ngân sách 
  

 



7
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 5

1
+

5
2
/N

g
ày

 3
0
-1

2
-2

0
1
6

PHỤ LỤC II 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TRONG NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HðND ngày 12/12/2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

Trong ñó 

STT Dự án, công trình 

Số 

công 

trình, 

dự án 

Chủ ñầu tư 

ðịa ñiểm 

(xã, thị 

trấn) 

Diện tích  

(m²) ðất lúa 

ðất 

rừng 

phòng 
hộ 

ðất  

rừng 

ñặc 
dụng 

ðất khác 
Căn cứ pháp lý 

Nguồn 

vốn 

Ghi 

chú 

 ðất phi nông nghiệp  293   30.286.546 867.087 491.201 0 28.928.258       

I ðất quốc phòng 6   946.800 0 20.300 0 926.500       

 Hàm Thuận Bắc 1   25.000 0 0 0 25.000       

1 

ðài dẫn ñường xa phục vụ 

hoạt ñộng của Sân bay 

Phan Thiết  

 

Quân chủng 

Phòng không 

- Không quân 

Xã Hàm 

ðức 
25.000       25.000 

Quyết ñịnh só 3216/Qð-

BGTVT ngày 16/10/2013 

của Bộ Giao thông vận tải 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  2   101.500 0 0 0 101.500    

1 
Mở rộng doanh trại Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh 
 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Phường 

Bình 

Hưng 

1.500       1.500 

Thông báo số 75-TB/VPTU  

ngày 27/7/2016 của Văn 

phòng Tỉnh ủy Bình Thuận 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Khu gia ñình quân nhân   

Quân chủng 

Phòng không 

- Không quân 

Xã Thiện 

Nghiệp 
100.000       100.000 

Quyết ñịnh số 3216/Qð-

BGTVT ngày 16/10/2013 

của Bộ Giao thông vận tải 

và Biên bản làm việc ngày 

22/7/2016 giữa UBND tỉnh 

và Bộ Quốc phòng 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  1   800.000 0 0 0 800.000    

1 
 Căn cứ hậu cần và khu 

tăng gia sản xuất  
 

Bộ Chỉ huy 

Bộ ñội Biên 

phòng tỉnh 

Xã Hàm 

Thạnh 
800.000       800.000 

Công văn số 

1931/BTLBðBP-KT ngày 

27/9/2011 của Bộ Tư lệnh 

Bộ ñội Biên phòng 

Công văn số 2005/UBND-

KTN ngày 31/5/2012 của 

Trong 

ngân 

sách 
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UBND tỉnh 

 Huyện Phú Quý 2   20.300 0 20.300 0 0    

1 
 Mở rộng kho vũ khí núi 

Cấm  
 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Xã Ngũ 

Phụng 
300   300     

Quyết ñịnh ñóng quân canh 

phòng số 1473/Qð-BTL 

ngày 10/9/2011 của Bộ Tư 

lệnh Quân khu 7 

Trong 

ngân 

sách 

Mật 

2 
Mở rộng Thao trường 

phòng ngự 
 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Xã Tam 

Thanh 
20.000   20.000     

Quyết ñịnh 2309/Qð-BQP 

ngày 04/7/2012 của Bộ 

Quốc phòng 

Trong 

ngân 

sách 

Mật 

II ðất cụm công nghiệp 7   7.198.000 0 0 0 7.198.000    

 Huyện Bắc Bình   2   500.000 0 0 0 500.000    

1 
Cụm Công nghiệp Sông 

Bình 
 

Công ty 

Trách  nhiệm 

hữu hạn 

Thông Thuận 

Xã Sông 

Bình 
240.000       240.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016 

 của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

2 

Cụm Công nghiệp Lương 

Sơn (Bao gồm 6.61 ha 

Công ty Trung Nguyên 

xin mở rộng) 

 

Ban quản lý 

Cụm công 

nghiệp 

Thị trấn 

Lương 

Sơn 

260.000       260.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  1   253.000 0 0 0 253.000    

1 Cụm Công nghiệp Mũi Né  

Ban quản lý 

Cụm công 
nghiệp 

Phường 

Mũi Né 
253.000       253.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016 
 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 
sách 

 

 Huyện Hàm Tân  2   5.900.000 0 0 0 5.900.000    

1 
Cụm Công nghiệp Thắng 

Hải 3 
 

Công ty Cổ 

phần ðầu tư 

Phát triển 

công nghiệp 

Bảo Thư 

Xã Thắng 

Hải 
500.000       500.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

2 
Khu công nghiệp Sơn Mỹ 

2 
 

Công ty Cổ 

phần ðầu tư 

Phát triển 

Nhà và ðô thị 

IDICO-

Xã Sơn 

Mỹ 
5.400.000       5.400.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 
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 Huyện Tánh Linh 2   545.000 0 0 0 545.000    

1 Cụm công nghiệp Gia An   
UBND huyện 

Tánh Linh 
Xã Gia An 425.000       425.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Mở rộng Cụm công 

nghiệp chế biến mủ cao su 

Gia Huynh 

 
UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Gia 

Huynh 
120.000       120.000 

Quyết ñịnh số 1839/Qð-

UBND ngày 30/6/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

III 
ðất sử dụng cho hoạt 

ñộng khoáng sản 
1   1.710.000 0 8.800 0 1.701.200    

 Huyện ðức Linh  1   1.710.000 0 8.800 0 1.701.200    

1 
Mỏ hầm lò khai thác 

quặng  Wonfram 
 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Phát 

triển khoáng 

sản Duy Tân 

Xã Mé Pu 1.710.000   8.800   1.701.200 

Giấy phép thăm dò khoáng 

sản số 218/GP-BTNMT 

ngày 01/2/2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

IV ðất giao thông 62   2.622.047 160.499 194.431 0 2.267.117    

 Huyện Tuy Phong 3   161.000 0 0 0 161.000    

1 

Cụm Công nghiệp Nam 

Tuy Phong (hạng mục: 

ðường giao thông và hệ 

thống thoát nước ngoài 
hàng rào) 

 
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Chí 

Công 
30.000       30.000 

Quyết ñịnh số 2878/Qð-

UBND ngày 28/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Trục ñường ven biển ñoạn 

Liên Hương -  Xóm 8 xã 

Vĩnh Hảo 

 
UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Liên 

Hương, xã 

Phước 

Thể, xã 

Vĩnh Hảo 

121.000       121.000 

Quyết ñịnh số 536/Qð-

UBND ngày 24/02/2011 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 ðường dân sinh Vĩnh Hảo  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Power Plus 

Doosung 

Xã Vĩnh 

Hảo 
10.000       10.000 

Công văn số 3502/UBND-

ðTQH ngày 23/9/2016  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 
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Vina 

 Huyện Bắc Bình   12   553.180 0 0 0 553.180    

1 
Nâng cấp ñường giao 

thông thị trấn Chợ Lầu 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Chợ Lầu 
18.990       18.990 

Quyết ñịnh số 117/Qð-

SKHðT ngày 31/3/2016  

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Nâng cấp ñường từ Tú 

Sơn ñi ðá Trắng 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Sông 

Bình 
25.000       25.000 

Quyết ñịnh số 2970/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Tuyến ñường vào khu sản 

xuất (ñồng bào dân tộc 

thiểu số) 

 
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Lâm 
31.000       31.000 

Quyết ñịnh số 6579/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 

ðường vào khu vực tái 

ñịnh canh khu vực lòng hồ 

Cà Tót 

 
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Tiến 
25.200       25.200 

Thông báo số 652/TB-

UBND ngày 31/5/2016 của 

UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 
ðường vào nghĩa ñịa thôn 

ðá Trắng 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Sông 

Bình 
6.900       6.900 

Quyết ñịnh số 6572/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 

Mở rộng Quốc lộ 28B 

(Giai ñoạn 1 - Lương Sơn 

- Sông Bình) 

 

Sở Giao 

Thông Vận 

Tải 

Thị trấn 

Lương 

Sơn, xã 

Sông Bình 

144.400       144.400 

Công văn số 3524/UBND - 

ðTQH ngày 7/10/2015 của 

UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

7 
ðường vào khu sản xuất 

Tà Bưng  
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Thanh 
15.000       15.000 

Quyết ñịnh số 12290/Qð-

UBND ngày 26/10/2015 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 

Nâng cấp ñường vào khu 

sản xuất Khánh Tài - 

Nghĩa ñịa Ngọc Sơn  

 
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Hồng 

Thái 
245.000       245.000 

Quyết ñịnh số 113/Qð-

SKHðT ngày 31/3/2016  

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

9 

Cầu qua Sông Lũy và 

ñường vào khu sản xuất 

tại khu phố Lương Bình 

 
UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Lương 

Sơn 

5.790       5.790 

Quyết ñịnh số 407/Qð-

SKHðT ngày 06/11/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

10 

Nâng cấp ñường giao 

thông từ Bình An ñi Hồng 

Thái 

 
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Hồng 

Thái, xã 

Bình An 

20.000       20.000 

Quyết ñịnh số 888/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

11 ðường dọc kênh phát  UBND huyện Các xã 15.000       15.000 Quyết ñịnh số 1040/Qð- Trong  
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triển Kinh  tế xã hội vùng 

Chiến khu Lê Hồng 

Phong 

Bắc Bình UBND ngày 10/4/2016 của 

UBND tỉnh 

ngân 

sách 

12 

ðầu tư hạ tầng từ hàng 

rào Khu công nghiệp 

Sông Bình ñến Trạm Biến 

áp 110kV (ñường giao 

thông) 

 

Công ty Cổ 

phần Rạng 

ðông 

Xã Sông 

Bình 
900       900 

Công văn số 3961/UBND-

ðTQH ngày 26/10/2016 

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  11   734.252 89.424 113.000 0 531.828    

1 
ðường Ma Lâm - Hội 

Nhơn 
 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Các xã 40.000 27.000     13.000 

Quyết ñịnh số 102/Qð-

SKHðT ngày 29/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
ðường từ chợ Ma Lâm ñi 

thôn Tầm Hưng 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn  

Ma Lâm 
19.500 2.000     17.500 

Quyết ñịnh số 4857/Qð-

UBND ngày 11/8/2016 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
ðường từ Ma Lâm ñi núi 

Xã Thô 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Trí - thị 
trấn Ma 

Lâm 

37.500 3.700     33.800 

Quyết ñịnh số 3696/Qð-

UBND ngày 27/6/2016 của 
UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 ðường thôn 3, Ma Lâm  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn  

Ma Lâm 
11.500 1.500     10.000 

Quyết ñịnh số 1791/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 
ðường Quốc lộ 28 ñi Tổ 

12 Ma Lâm 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn  

Ma Lâm 
16.500 5.000     11.500 

Quyết ñịnh số 1790/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
Nâng cấp, làm mới ñường 

ðT.711 
 

Sở Giao 

thông vận tải 

Huyện 

Hàm 

Thuận Bắc 

228.800       228.800 

Công văn số 1315/UBND-

ðTQH ngày 25/4/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 
ðường Kim Ngọc - Phú 

Hài 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Thắng 
37.452 4.891     32.561 

Quyết ñịnh số 3781/Qð-

UBND ngày 29/12/2009 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 
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8 
ðường Thuận Minh - 

Hàm Phú 
 

Chi cục Phát 
triển nông 

thôn 

Xã Hàm 

Phú - xã 

Thuận 

Minh 

50.000 33.333     16.667 

Quyết ñịnh số 2969/Qð-
UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 
ngân 

sách 
 

9 
ðường Mỹ Thạnh ñi 

ðông Giang  
 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã ðông 

Giang 
113.000   113.000     

Quyết ñịnh số 124/Qð-

SKHðT ngày 31/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

10 

Cải tạo, nâng cấp kết cấu 

hạ tầng Phát triển vùng 

trồng cây Thanh Long 

huyện Hàm Thuận Bắc 

(ðường vào nội ñồng) 

 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Hàm 

ðức, Hàm 

Chính, 

Hồng 

Liêm, 

Hồng Sơn 

100.000       100.000 

Công văn số 4947/BNN-

KT ngày 15/6/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Trong 

ngân 

sách 

 

11 ðường Ku Kê - Phú Sơn  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Thuận 

Minh,  xã 

Hàm Phú 

80.000 12.000     68.000 

Quyết ñịnh số 2797/Qð-

UBND ngày 23/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  6   587.000 500 0 0 586.500    

1 Mở rộng cầu Sở Muối  
Sở Giao 

thông vận tải 

Phường 

Xuân An 
1.600       1.600 

Quyết ñịnh số 416/Qð-
SKHðT ngày 12/11/2015 

của Sở Kế hoạch và ñầu tư 

Trong 
ngân 

sách 
 

2 
Nâng cấp, làm mới ñường 

ðT.711 
 

Sở Giao 

thông vận tải 

xã Thuận 

Hòa, xã 

Hồng Sơn 

phường 

Mũi Né 

575.700       575.700 

Công văn số 1315/UBND-

ðTQH ngày 25/4/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

ñi 

qua 

huyệ

n 

Hàm 

Thuậ

n 

Bắc 

và 

thành 

phố 

Phan 

Thiết 

3 ðường vào Trung tâm  UBND thành Xã Tiến 700 500     200 Quyết ñịnh số 2428/Qð- Trong  
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Dạy nghề và Hỗ trợ nông 

dân 

phố Phan 

Thiết 

Lợi UBND ngày 24/8/2016 của 

UBND tỉnh 

ngân 

sách 

4 

ðường bê tông xi măng 

dọc tường rào ga Phan 

Thiết 

 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Xã Phong 

Nẫm 
1.500       1.500 

Quyết ñịnh số 1991/Qð-

UBND ngày 14/7/2016 của 

UBND  thành phố Phan 

Thiết 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 

Tuyến ñường số 2 (khu 

dịch vụ - công viên - tái 

ñịnh cư Hưng Long) 

 
Sở Giao 

thông vận tải 

Phường 

Hưng 

Long 

1.600       1.600 

Quyết ñịnh số 2318/Qð-

UBND ngày 10/8/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 

ðường vào nhà máy xử lý 

rác thải Phan Thiết (tuyến 

số 1) 

 
Sở Giao 

thông vận tải 

Xã Tiến 

Thành 
5.900       5.900 

Quyết ñịnh số 3017/Qð-

UBND ngày 22/10/2009 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  2   119.131 3.100 81.431 0 34.600    

1 

ðường Trung tâm dạy 

nghề ñi Lập ðức và Tà 

Mon 

 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Thị trấn 

Thuận 

Nam và xã 

Tân Lập 

37.700 3.100     34.600 

Quyết ñịnh số 2976/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
ðường Mỹ Thạnh  ñi 

ðông Giang  
 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Mỹ 

Thạnh 
81.431   81.431     

Quyết ñịnh số 124/Qð-

SKHðT ngày 31/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân  11   178.431 382 0 0 178.049    

1 

ðường giao thông nông 

thôn tổ 5, thôn Tân Hoà, 

xã Sông Phan 

 
Ban Quản lý 

dự án 

Xã Sông 

Phan 
8.000       8.000 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 

trương số 962/Qð-UBND 

ngày 10/5/2016 của UBND 

huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Cầu vào Tổ 1, Tổ 2, thôn 

Suối Tứ, xã Thắng Hải 
 

Ban Quản lý 

dự án 

Xã Thắng 

Hải 
3.000       3.000 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 

trương số 964/Qð-UBND 

ngày 10/5/2016 của UBND 

tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Nhựa hoá tuyến ñường Lê 

Quý ðôn, thị trấn Tân 

Minh 

 
Ban Quản lý 

dự án 

Thị trấn 

Tân Minh 
7.000       7.000 

Quyết ñịnh số 3183/Qð-

UBND ngày 30/12/2015 

của UBND huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 
ðường gom dân sinh, 

thôn Tân Hòa, xã Sông 
 

Ban Quản lý 

dự án 

Xã Sông 

Phan 
10.000       10.000 

Quyết ñịnh số 3183/Qð-

UBND ngày 30/12/2015 

Trong 

ngân 
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Phan của UBND huyện Hàm Tân sách 

5 
Cầu ðông Thuận, xã Tân 

Hà 
 

Ban Quản lý 

dự án 
Xã Tân Hà 3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 3183/Qð-

UBND ngày 30/12/2015 

của UBND huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
ðường vào khu sản xuất 

thôn 1, xã Tân ðức 
 

Ban Quản lý 

dự án 

Xã Tân 

ðức 
28.000       28.000 

Quyết ñịnh số 3183/Qð-

UBND ngày 30/12/2015 

của UBND huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 

ðường GTNT thôn 1, 

thôn 2, thôn 3, thôn 4 (giai 

ñoạn 2), xã Sơn Mỹ 

 
Ban Quản lý 

dự án 

Xã Sơn 

Mỹ 
10.000       10.000 

Quyết ñịnh  số 962/Qð-

UBND ngày 10/5/2016 

huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 

ðường nội ñồng xóm 

Bình ðịnh, thôn 2, xã Tân 

Phúc 

 
Ban Quản lý 

dự án 

Xã Tân 

Phúc 
15.200       15.200 

Quyết ñịnh số 518/Qð-

UBND ngày 16/3/2016 của 

UBND huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

9 

ðường từ trung tâm xã 

Thắng Hải ñến ranh giới 

xã Tân Thắng, xã Thắng 

Hải 

 
Ban Quản lý 

dự án 

Xã Thắng 

Hải 
18.000       18.000 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 

trương số 963/Qð-UBND 

ngày 10/5/2016 của UBND 

huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

10 
Tuyến ñường liên xã Sông 

Phan - Tân Nghĩa 
 

Ban Quản lý 

dự án 

Xã Sông 

Phan, thị 

trấn Tân 

Nghĩa 

73.000       73.000 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 

trương số 519/Qð-UBND 

ngày 16/3/2016 của UBND 

huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

11 Cầu Sông Phan  
UBND huyện 

Hàm Tân 

Xã Sông 

Phan 
3.231 382     2.849 

Quyết ñịnh số 2871/Qð-

UBND ngày 28/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thị xã La Gi  4   27.100 0 0 0 27.100    

1 
Các tuyến ñường ngoại thị 

(ðường Lê Quang ðịnh) 
 

UBND thị xã 

La Gi 

Xã Tân 

Bình 
12.000       12.000 

Quyết ñịnh số 2877/Qð-

UBND ngày 28/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Các tuyến ñường nội thị 

(ðường Hoàng Hoa Thám 

nối dài) 

 
UBND thị xã 

La Gi 

Phường 

Phước Hội 
3.300       3.300 

Quyết ñịnh số 387/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Các tuyến ñường nội thị 

(ðường Phan ðăng Lưu) 
 

UBND thị xã 

La Gi 

Phường 

Tân An 
4.100       4.100 

Quyết ñịnh số 387/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của  Sở Kế hoạch và ðầu 

Trong 

ngân 

sách 
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4 

Các tuyến ñường nội thị 

(ðường Huỳnh Thúc 

Kháng) 

 
UBND  

thị xã La Gi 

Phường 

Bình Tân 
7.700       7.700 

Quyết ñịnh số 387/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh  1   15.000 15.000 0 0 0    

1 Bến xe Tánh Linh  
UBND huyện 

Tánh Linh 

Thị trấn 

Lạc Tánh 
15.000 15.000       

Quyết ñịnh số 2597/Qð-

UBND ngày 28/7/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  5   84.593 52.093 0 0 32.500    

1 

Mở rộng nâng cấp ñường 

giao thông nội ñồng xã ða 

Kai 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã ða Kai 36.000 24.000     12.000 

Quyết ñịnh 5717/Qð-

UBND ngày 20/12/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Mở rộng và nâng cấp 

ñường nông thôn và nội 

ñồng thôn 01, thôn 03, 

thôn 4, xã Tân Hà (4 

tuyến) 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Tân Hà 20.000      20.000 

Quyết ñịnh số 2404/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

ðường trong khu ñô thị 

thị trấn Võ Xu huyện ðức 
Linh 

 
UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

Võ Xu 
2.993 2.993       

Quyết ñịnh số 388/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 
sách 

 

4 
ðường cầu Ông Trị, xã 

Mé Pu 
 

UBND xã  

Mé Pu 
Xã Mê Pu 3.000 2.500     500 

Quyết ñịnh số 1497/Qð-

UBND ngày 24/8/2011 của 

UBND huyện ðức Linh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

5 
Mở rộng tuyến ñường 

ðức Tài ñê bao 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
22.600 22.600       

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

 Huyện Phú Quý  7   162.360 0 0 0 162.360    

1 

Nâng cấp mở rộng ñường 

vành ñai quanh ñảo Phú 

Quý 

 

Sở Nông 

nghiệp  và 

Phát triển 

nông thôn 

Xã Ngũ 

Phụng;  

xã Tam 

Thanh; 

xã Long 

Hải 

147.600      147.600 

Quyết ñịnh số 3097/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

Ngân 

sách 
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2 
ðường trước chùa Linh 
Quang nối ñường 27/4 

 
UBND huyện 

Phú Quý 
Xã Tam 
Thanh 

7.200       7.200 

Quyết ñịnh số 965/Qð-

UBND ngày 14/8/2014 của 

UBND huyện Phú Quý 

Trong 

Ngân 

sách 

 

3 
ðường bảo vệ kè biển khu 

vực xã Tam Thanh 
 

UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Tam 

Thanh 
600       600 

Quyết ñịnh số 584/Qð-

UBND  ngày 02/3/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

4 
ðường bảo vệ kè biển khu 

vực xã Ngũ Phụng 
 

UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Ngũ 

Phụng 
3.600       3.600 

Quyết ñịnh số 1358/Qð-

UBND ngày 17/5/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

5 

Mở rộng ñoạn ñường từ 

nhà ông Mạc ðăng Linh 

ñến chợ Tam Thanh 

 
UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Tam 

Thanh 
660       660 

Quyết ñịnh số 1719/Qð-

UBND ngày 07/10/2015 

của UBND huyện Phú Quý 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 

ðường từ Lăng An Hoà 

nối chợ mới xã Ngũ 

Phụng 

 
UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Ngũ 

Phụng 
1.200       1.200 

Quyết ñịnh số 1718/Qð-

UBND ngày 07/10/2015 

của UBND huyện Phú Quý 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 

Mở rộng ngã tư Trường 

THCS Ngũ Phụng - 

Trường Tiểu học Phú An 

 
UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Ngũ 

Phụng 
1.500       1.500 

Quyết ñịnh số 1717/Qð-

UBND ngày 07/10/2015 

của UBND huyện Phú Quý 

Trong 

ngân 

sách 

 

V ðất thuỷ lợi 40   9.280.081 166.619 267.670 0 8.845.792    

 Huyện Tuy Phong 4   1.304.362 23.519 0 0 1.280.843    

1 

Trạm xử lý nước thải khu 

làng nghề chế biến thủy 

sản tập trung 

 
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phú 

Lạc 
12.000       12.000 

Quyết ñịnh số 1060/Qð-

UBND ngày 15/4/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Kênh tưới xã Vĩnh Tân  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

khai thác 

công trình 

thuỷ lợi 

Xã Vĩnh 

Hảo 
223.000       223.000 

Quyết ñịnh số 83/Qð-

SKHðT ngày 17/3/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Kênh tưới Cà Giây - Cây 

Cà (hạng mục Kênh tưới 

Suối Măng-Cây Cà) 

 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

Xã Phong 

Phú 
1.000.000       1.000.000 

Chủ trương số 

3899/UBND-ðTQH ngày 

7/8/2009 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 



8
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 5

1
+

5
2
/N

g
ày

 3
0
-1

2
-2

0
1
6

khai thác 

công trình 

thuỷ lợi 

4 
Mở rộng hệ thống kênh 

mương Hồ Lòng Sông 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phong 

Phú, xã 

Phú Lạc, 

xã Hòa 

Minh 

69.362 23.519     45.843 

Quyết ñịnh số 255/Qð-

SKHðT ngày 08/8/2016 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   8   5.903.300 0 190.000 0 5.713.300    

1 
Hệ thống nước xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình 
 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Phan 

Tiến 
2.500       2.500 

Quyết ñịnh số 242/Qð-

SKHðT ngày 26/9/2011 và 

Quyết ñịnh số 252/Qð-

SKHðT của Sở Kế hoạch 

và ðầu tư 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

2 

Hệ thống nước xã Phan 

Tiến, huyện Bắc Bình (Hồ 

chứa nước rửa lọc) 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Phan 

Tiến 
1.300       1.300 

Quyết ñịnh số 

1745Qð/KHðT-Tð ngày 

4/6/2004 của Sở Kế hoạch 

và ðầu tư 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

3 
Hệ thống nước thị trấn 

Lương Sơn 
 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Thị trấn 

Lương 

Sơn 

3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 3222Qð/CT-

UBND ngày 28/11/2001 

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

4 
Hệ thống kênh nhánh 

Sông Lũy 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Bình 

Tân 
220.000       220.000 

Quyết ñịnh số 1201/Qð - 

UBND ngày 27/4/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

Xã Phan 

Tiến 
3.450.500       3.450.500  

Xã Sông 

Lũy 
542.000       542.000  5 

Hệ thống kênh, giao thông 

Hồ chứa nước Cà Tót 
 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát Triển 

nông thôn Xã Bình 

Tân 
469.000       469.000 

Quyết ñịnh số 632/Qð - 

UBND ngày 07/3/2007  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 Cấp nước Lê Hồng Phong  Công ty Qua các 902.000   190.000   712.000 Quyết ñịnh số 622/Qð - Trong  
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(Kênh chính ðông và 

Tây)  

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

khai thác 

công trình 

thuỷ lợi 

xã, thị trấn 

huyện Bắc 

Bình, 

thành phố 

Phan Thiêt 

UBND ngày 04/3/2009 của 

UBND tỉnh 

ngân 

sách 

7 
Kênh tưới Suối Măng - 

Cây Cà  
 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

khai thác 

công trình 

thuỷ lợi 

Xã Phan 

Hòa 
310.000       310.000 

Công văn số 3899/UBND-

ðTQH ngày 07/8/2009  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 

Nâng cấp mở rộng hệ 

thống nước Hồng Phong 

(Trạm bơm cấp I hệ thống 

nước Lê Hồng Phong) 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Huyện 

Bắc Bình 
3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 727/Qð-TTg 

ngày 28/4/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  7   112.870 0 77.670 0 35.200    

1 

Hồ chứa nước thô (trạm 

bơm cấp 1 - Hệ thống 

nước Hồng Liêm) 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Hồng 

Liêm 
6.300       6.300 

Quyết ñịnh số 1704/Qð-

UBND ngày 20/6/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Công trình hệ thống nước 

La Dạ 
 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã La Dạ 16.200       16.200 

Quyết ñịnh số 2906/Qð-

UBND ngày 29/10/2013 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Công trình Nâng cấp hệ 

thống  nước Phú Long 

(Hàm Nhơn) 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Thị trấn 

Phú Long 
7.500       7.500 

Quyết ñịnh số 355/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 
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4 
Hệ thống nước xã Hàm 
Phú 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Hàm 
Phú 

4.000       4.000 

Quyết ñịnh số 487/Qð-

SKHðT ngày 27/12/2007 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 
 

5 

Tiểu dự án Sửa chữa, 

nâng cấp bảo ñảm an toàn 

hồ chứa nước Sông Quao 

 

Ban quản lý 

Dự án Sửa 

chữa và nâng 

cao an toàn 

ñập tỉnh Bình 

Thuận 

Xã Thuận 

Hòa 
77.670   77.670     

Quyết ñịnh số 1403/Qð-

UBND ngày 20/5/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 

Lắp ñặt tuyến ống cấp 

nước từ hồ Suối ðá về 

nhà máy nước Hồng Sơn 

(Trạm bơm cấp 1) 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Hồng 

Sơn 
200       200 

Quyết ñịnh số 1742/Qð-

UBND ngày 22/6/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 

Công trình Nâng cấp trạm 

bơm cấp 1 - Hệ thống 

nước ðông Giang 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã ðông 

Giang 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 197/Qð-

SKHðT ngày 25/6/2007 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  2   21.300 0 0 0 21.300    

1 

Công trình Nâng cấp mở 

rộng Hệ thống nước 

phường Mũi Né 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Phường 

Mũi Né 
7.300       7.300 

Quyết ñịnh số 

3185Qð/KHðT-Tð ngày 

24/11/2003, Quyết ñịnh số 

141Qð/KHðT-Tð ngày 

14/01/2005 của Sở Kế 

hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Cổng tường rào và nạo vét 

bàu Chát - Hệ thống nước 

Thiện Nghiệp 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Thiện 

Nghiệp 
14.000       14.000 

Quyết ñịnh số 2114/Qð-

UBND ngày 20/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  2   891.500 0 0 0 891.500    
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1 
Dự án kênh tưới Hàm 
Thạnh 

 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Hàm 
Thạnh 

71.500       71.500 

Quyết ñịnh số 3022/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Hạng mục Chuyển nước 

hồ Tân Lập - Tà Mon 
 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

công trình 

khai thác thuỷ 

lợi 

Xã Tân 

Lập 
820.000       820.000 

Quyết ñịnh số 2473/Qð-

UBND ngày 28/10/2010 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân 8   658.249 0 0 0 658.249    

1 
Công trình cấp nước xã 

Tân Xuân 
 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Tân 

Xuân 
10.000       10.000 

Công văn số 3451/UBND-

ðTQH ngày 02/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Kênh chuyển nước hồ 

Sông Dinh 3 - ñập Cô 

Kiều (hạng mục: Nâng 

cấp ñập Cô Kiều) 

 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn MTV 

khai thác 

công trình 

thủy lợi 

Xã Tân 

Thắng, 

Sơn Mỹ 

39.287       39.287 

Quyết ñịnh số 311/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Trạm bơm tăng áp, cấp 

ñiện hệ thống nước Tân 

Nghĩa 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
548       548 

Quyết ñịnh 1353/Qð-

UBND ngày 16/5/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 

Trạm bơm tăng áp, cấp 

ñiện hệ thống nước Lagi 

về hệ thống nước Sơn Mỹ 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Sơn 

Mỹ 
1.171       1.171 

Quyết ñịnh 1353/Qð-

UBND ngày 16/5/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 

Tuyến ống nước thô từ hồ 

Sông Dinh 3 về nâng công 

suất Nhà máy nước Tân 

Nghĩa 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

Xã Tân 

Nghĩa 
1.943       1.943 

Quyết ñịnh 344/Qð-UBND 

ngày 30/10/2015 của Sở Kế 

hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 
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6 

Kênh tưới sông Dinh - 

Núi ðất, huyện Hàm Tân 

diện tích 358.000 m2  và 

thị xã La Gi diện tích 

239.200 m2 

 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Qua các 

xã 
598.800       598.800 

Công văn số 

8121/BKHðT-KTNN ngày 

03/10/2016 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 

Công trình cấp nước cụm 

xã Tân Phúc, Tân ðức, 

Tân Minh 

 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Tân 

Phúc, Tân 

ðức, thị 

trấn Tân 

Minh 

3.000       3.000 

Công văn số 3451/UBND-

ðTQH ngày 02/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 

Công trình cấp nước cụm 

xã Tân Phúc, Tân Hà, Tân 

Nghĩa, Sông Phan 

 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Tân 

Phúc, Tân 

Hà, Tân 

Nghĩa, 

Sông Phan 

3.500       3.500 

Công văn số 3451/UBND-

ðTQH ngày 02/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thị xã La Gi  1   3.300 0 0 0 3.300    

1 
Kè bào vệ bờ biển Ngành 

Tam Tân  
 

Ban Quản lý 

Dự án 

Xã Tân 

Tiến 
3.300       3.300 

Quyết ñịnh số 320/Qð-

SKHðT ngày 28/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh  5   219.800 102.600 0 0 117.200    

1 
Cải tạo kênh tiêu Suối 

Chùa 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Nghị 

ðức 
74.000 20.000     54.000 

Quyết ñịnh số 3026/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Cải tạo kênh tiêu Suối 

Cây Xoài 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Nghị 

ðức 
82.600 82.600       

Quyết ñịnh số 3027/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Công trình Hệ thống nước 

sạch Bắc Sông La Ngà 
 

Trung tâm 

Nước sạch và 

vệ sinh môi 

trường nông 

thôn Bình 

Thuận 

Xã ðức 

Phú 
1.200       1.200 

Công văn 4602/UBND-

ðTQH ngày 28/9/2011 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 Nhà máy nước sạch Tánh  Công ty Cổ Xã ðức 30.000       30.000 Quyết ñịnh số 5229/Qð- Ngoài  
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Linh phần kiến trúc 

Công nghệ 

xây dựng Hà 

Nội 

Bình UBND ngày 26/12/2012 

của UBND huyện Tánh 

Linh 

ngân 

sách 

5 
Hồ chứa nước phục vụ 

Nhà máy Suối kè 
 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn một 

thành viên 

cao su Bình 

Thuận 

Xã Gia 

Huynh 
32.000       32.000 

Quyết ñịnh số 1040/Qð-

UBND ngày 21/4/2015 của 

UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  3   165.400 40.500 0 0 124.900    

1 
Nâng cấp hệ thống kênh 

hồ chứa nước Trà Tân 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Xã Trà 

Tân 
160.000 36.500     123.500 

Công văn số 7669/BNN-

TCTL ngày 12/9/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

2 

Công trình hệ thống  nước 

Bắc sông La Ngà, huyện 

ðức Linh 

 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Xã Sùng 

Nhơn 
1.400       1.400 

Công văn số 

4602/UBND/ðTQH ngày 

28/9/2011 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Làm mới kênh nội ñồng 

ñồng Bảo ðại - Miệng 

ñập xã ðức Tín 

 
UBND xã 

ðức Tín 

Xã ðức 

Tín 
4.000 4.000       

Quyết ñịnh 2402/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức Linh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

VI 
ðất công trình năng 

lượng 
12   4.580.433 11.623 0 0 4.568.810    

 Huyện Tuy Phong 3   4.155.525 0 0 0 4.155.525    

2 Nhà máy ñiện mặt trời   

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn năng 

lượng xanh 

ECOSEIDO 

Xã Phú 

Lạc, xã 

Phong Phú 

3.000.000       3.000.000 

Công văn số 870/UBND-

KTN ngày 07/7/2016  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

Ngân 

sách 

 

3 

Trạm biến áp 22/ 110kV  

và ñường dây ñấu nối Nhà 

máy ñiện gió Phước Thể 

 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Xã Phước 

Thể 
5.525       5.525 

Công văn số 2397/UBND-

KTN ngày 23/3/2016 của 

UBND tỉnh 

Ngoài 

Ngân 

sách 
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thương mại 

dịch vụ ñầu tư 

và phát triển 

năng lượng 

sạch Châu Á 

4 
Phong ñiện 1 Bình Thuận 

(giai ñoạn 2) 
 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

năng lượng 

tái tạo 2 Bình 

Thuận 

Xã Bình 

Thạnh, 

xã Chí 

Công 

1.150.000       1.150.000 

Giấy chứng nhận ñầu tư số 

48121000467 của UBND 

tỉnh cấp ngày 13/3/2009 

Ngoài 

Ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   2   390.000 0 0 0 390.000    

1 
Dự án ðiện gió Thuận 

Nhiên Phong  
 

Công ty Cổ 

phần Năng 

lượng tái tạo 

Châu Á 

Xã Hòa 

Thắng 
140.000       140.000 

Giấy chứng nhận ñầu tư số 

0257076248 của UBND 

tỉnh cấp ngày 06/7/2016 

Ngoài 

Ngân 

sách 

 

2 Dự án ðiện mặt trời  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn năng 

lượng Mặt 

trời ñỏ 

Xã Sông 

Lũy, xã 

Bình Tân 

250.000       250.000 

Công văn số 2905/UBND-

KT ngày 15/8/2016 của 

UBND tỉnh 

Ngoài 

Ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  1   340 0 0 0 340    

1 

 Trạm biến áp 110kV Mũi 

Né (Nhà máy ñiện gió 

Thuận Nhiên Phong)  

 

Công ty Cổ 

phần Năng 

lượng tái tạo 

Châu Á 

Phường 

Mũi Né 
340       340 

Giấy chứng nhận ñầu tư số 

0257076248 của UBND 

tỉnh cấp ngày 06/7/2016 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân  3   23.768 11.623 0 0 12.145    

1 

ðường dây 110kV Hàm 

Tân 2 - Tân ðức - Ngãi 

Giao 

 

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Các xã 11.982 5.215     6.767 

Quyết ñịnh 470/Qð-EVN 

SPC ngày 16/02/2016 của 

Tổng Công ty ðiện lực 

Miền Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
ðường dây 110kV 02 

mạch từ Trạm 220kV 
 

Tổng công ty 

ðiện lực 
Các xã 5.556 3.204     2.352 

Quyết ñịnh 470/Qð-EVN 

SPC ngày 16/02/2016 của 

Trong 

ngân 
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Hàm Tân 2 - Xuyên Mộc - 

Bà Rịa - Trạm 220 kV 

Châu ðức 

Miền Nam Tổng Công ty ðiện lực 

Miền Nam 

sách 

3 

Trạm biến áp 110kV KCN 

Sơn Mỹ và ñường dây ñấu 

nối 

 

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Xã Sơn 

Mỹ 
6.230 3.204     3.026 

Quyết ñịnh 3566/Qð-BCT 

ngày 22/6/2012 của Bộ 

Công Thương 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thị xã La Gi  2   2.700 0 0 0 2.700    

1 

ðường dây 110KV Hàm 

Tân 2 - Tân ðức - Ngãi 

giao 

 

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Xã Tân 

Phước 
900       900 

Quyết ñịnh số 470/Qð-

EVNSPC ngày 16/02/2016 

của Tổng Công ty ðiện lực 

Miền Nam 

Ngoài 

Ngân 

sách 

 

2 

ðường dây 110KV 02 

mạch từ trạm 220KV 

Hàm Tân 2 - Xuyên Mộc - 

Bà Rịa - Trậm 220 KV 

Châu ðức 

 

Tổng công ty 

ðiện lực 

Miền Nam 

Xã Tân 

Phước 
1.800       1.800 

Quyết ñịnh số 470/Qð-

EVNSPC ngày 16/02/2016 

của Tổng công ty ðiện lực 

Miền Nam 

Ngoài 

Ngân 

sách 

 

 Huyện Phú Quý  1   8.100 0 0 0 8.100    

1 Nhà máy ñiện mặt trời  

Công ty ðiện 

lực Bình 

Thuận 

Xã Tam 

Thanh 
8.100       8.100 

Quyết ñịnh số 2439/Qð-

EVN SPC ngày 14/7/2016 

của Tổng Công ty ðiện lực 

Miền Nam 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

VII ðất chợ 8   76.181 18.222 0 0 57.959    

 Huyện Tuy Phong 1   2.080 2.080 0 0 0    

1 Chợ Phước Thể  

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn ðầu 

tư kinh doanh 

Bất ñộng sản 

Phú Thịnh 

Xã Phước 

Thể 
2.080 2.080       

Quyết ñịnh chủ trương ñầu 

tư số 2308/Qð-UBND 

ngày 10/08/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   1   10.000 0 0 0 10.000    

1 Chợ Bình An  
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Bình 

An 
10.000       10.000 

Quyết ñịnh số 6576/Qð - 

UBND ngày 25/12/2012 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  3   46.591 16.142 0 0 30.449    
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1 Mở rộng Chợ ðại Lộc  

UBND huyện 
Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Hiệp 
1.100 1.100       

Quyết ñịnh số 4954/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 
ngân 

sách 
 

2 Chợ Phú Long  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn 

Phú Long 
44.991 14.542     30.449 

Quyết ñịnh số 1849/Qð-

UBND ngày 10/7/2009  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 Mở rộng chợ Phú Xuân  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn 

Phú Long 
500 500       

Quyết ñịnh số 1229/Qð-

UBND ngày 08/6/2010  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân  1   9.510       9.510    

1 Chợ Tân Nghĩa  

UBND thị 

trấn Tân 

Nghĩa 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
9.510       9.510 

Quyết ñịnh 3406/Qð-

UBND ngày 30/11/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh 1   3.000 0 0 0 3.000    

1 Chợ Chiều Gia An  
UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã  Gia 

An 
3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 5230/Qð-

UBND ngày 26/12/2012 

của UBND huyện Tánh Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Phú Quý 1   5.000 0 0 0 5.000    

1 Chợ ðông Hải  
UBND xã 

Long Hải 

Xã Long 

Hải 
5.000       5.000 

Quyết ñịnh số 1040/Qð-

UBND ngày 13/9/2012 của 

UBND huyện Phú Quý 

Trong 

Ngân 

sách 

 

VIII ðất cơ sở văn hóa 12   44.500 0 0 0 44.500    

 Huyện Tuy Phong 5   5.000 0 0 0 5.000    

1 Nhà văn hóa xã Hòa Minh   
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Minh 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 4305/Qð-

UBND ngày 20/12/2012 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Nhà văn hóa xã Hòa Phú  
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 4339/Qð-

UBND ngày 24/12/2012 

của UBND huyện Tuy 

Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Nhà văn hóa xã Phước 

Thể 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phước 

Thể 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 4338/Qð-

UBND ngày 24/12/2012 

của UBND huyện Tuy 

Trong 

ngân 

sách 

 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 5

1
+

5
2
/N

g
ày

 3
0
-1

2
-2

0
1
6

8
9

Phong 

4 Nhà văn hóa xã Vĩnh Tân  
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Vĩnh 

Tân 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 4014/Qð-

UBND ngày 06/12/2012 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 
Nhà văn hóa xã Bình 

Thạnh 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Bình 

Thạnh 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 3956/Qð-

UBND ngày 04/12/2012 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   2   15.000 0 0 0 15.000    

1 
Trung tâm văn hóa, giải 

trí ña năng 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Chợ Lầu 
5.000       5.000 

Quyết ñịnh số 1780/Qð-

UBND ngày 13/7/2015 của 

UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Khu thiết chế văn hóa 

Phan Hòa 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Hòa 
10.000       10.000 

Quyết ñịnh số 6578/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân  3   20.500       20.500    

1 
Nhà Văn hóa xã Tân 

Xuân 
 

Ban Quản lý 

dự án huyện 

Hàm Tân 

Xã Tân 

Xuân 
1.500       1.500 

Quyết ñịnh số 2577/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND huyện Hàm Tân. 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Bia ghi công liệt sỹ thị 

trấn Tân Minh 
 

Ban Quản lý 

dự án huyện 

Hàm Tân 

Thị trấn 

Tân Minh 
2.000       2.000 

Quyết ñịnh số 3183/Qð-

UBND ngày 30/12/2015 

của UBND huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Trung tâm Văn hóa - Thể 

dục - Thể thao huyện 

Hàm Tân 

 
UBND huyện 

Hàm Tân 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
17.000       17.000 

Quyết ñịnh số 3051/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh Bình 

Thuận 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  1   1.000 0 0 0 1.000    

1 
Xây dựng ðài tưởng niệm 

liệt sỹ Vũ Hòa 
 

UBND  

xã Vũ Hòa 

Xã Vũ 

Hòa 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh 5677/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh  1   3.000 0 0 0 3.000    

1 
Nhà Văn hóa xã (ñiều 

chuyển Trạm Y tế) 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 
Xã Gia An 3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 

1500/UBND-ðTQH ngày 

10/5/2016 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

IX ðất cơ sở giáo dục - ñào 51   168.336 16.633 0 0 151.703    
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 Huyện Tuy Phong 14   55.671 0 0 0 55.671    

1 

Trường Mẫu giáo Phan Rí 

Cửa 

(Cơ sở Minh Tân) 

 
UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa 

5.100       5.100 

Quyết ñịnh số 2043/Qð-

UBND ngày 14/9/2012 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Trường Mẫu giáo Hải Tân 

2 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa 

600       600 

Quyết ñịnh số 2160/Qð-

UBND ngày 27/9/2010 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Trường Mẫu giáo cơ sở 

Tuy Tịnh 1 - Tuy Tịnh 2  
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phong 

Phú 
1.200       1.200 

Quyết ñịnh số 1568/Qð-

UBND ngày 23/5/2013 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 
Trường Mẫu giáo Phong 

Phú (cơ sở Tuy Tịnh) 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phong 

Phú 
7.966       7.966 

Quyết ñịnh số 2929/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 
Trường Mẫu giáo Phước 

Thể 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phước 

Thể 
7.000       7.000 

Quyết ñịnh số 2923/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
Trường Mẫu giáo Hội 

Tâm 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Minh 
605       605 

Quyết ñịnh số 2684/Qð-

UBND ngày 21/7/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 
Trường Tiểu học Phan Rí 

Cửa 1 (Chuyển ñịa ñiểm) 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa 

6.500       6.500 

Quyết ñịnh số 2924/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 Nhà trẻ Phan Rí Cửa  
UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa 

3.600       3.600 

Quyết ñịnh số 5191/Qð-

UBND ngày 27/10/2015 

của UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

9 
Trường Mầm non Phan Rí 

Cửa 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa 

3.600       3.600 

Quyết ñịnh số 2922/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

10 
Trường Mẫu giáo Hòa 

Phú (chuyển ñịa ñiểm) 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
5.000       5.000 

Quyết ñịnh số 4988/Qð-

UBND ngày 13/10/2015 

của UBND huyện 

Trong 

ngân 

sách 

 

11 
Trường Tiểu học - Mẫu 

giáo thôn Tân Phú, Hòa 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
3.400       3.400 

Quyết ñịnh số 713/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

Trong 

ngân 
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Phú UBND huyện Tuy Phong sách 

12 
Trường Mẫu giáo Phú Lạc 

(cơ sở Phú ðiền) 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phú 

Lạc 
3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 393/Qð-

SKHðT ngày 02/11/2015 

của Sở Kế hoạch ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

13 
Trường Tiểu học Phan Rí 

Cửa 5 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa 

2.600       2.600 

Quyết ñịnh số 115/Qð-

SKHðT ngày 29/3/2013 

của Sở Kế hoạch ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

14 
Trường Tiểu học Chí 

Công 3 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Chí 

Công 
5.500       5.500 

Quyết ñịnh số 335/Qð-

SKHðT ngày 30/9/2013 

của Sở Kế hoạch ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   3   6.000 0 0 0 6.000    

1 
Trường Mẫu giáo Lương 

Sơn (Lương Trung)  
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Lương 

Sơn 

1.600       1.600 

Quyết ñịnh số 4678/Qð-

UBND ngày 24/6/2016 của 

UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Trường Mẫu giáo Phan 

Thanh (khu dệt thổ cẩm 

Cảnh Diễn) 

 
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Thanh 
3.400       3.400 

Quyết ñịnh số 12483/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Nhà Công vụ cho giáo 

viên 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Hồng 

Phong 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 6575/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 

của UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  2   4.000 4.000 0 0 0    

1 
Mở rộng Trường Tiểu học 

Hàm Chính 2 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Chính 
3.000 3.000       

Quyết ñịnh số 4956/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Mở rộng Trường Tiểu học 

Hàm Hiệp 1 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Hiệp 
1.000 1.000       

Quyết ñịnh số 4954/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  7   29.072 0 0 0 29.072    

1 
Trường Trung học cơ sở 

phường Phú Tài  
 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Phường 

Phú Tài 
8.300       8.300 

Quyết ñịnh số 2983/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND thành phố Phan 

Thiết 

Trong 

ngân 

sách 
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2 
Trường Trung học cơ sở 
Tiến Thành 

 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Xã Tiến 
Thành 

6.400       6.400 

Quyết ñịnh số 3072/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 Trường Tiểu học Mũi Né  

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Phường 

Mũi Né 
4.000       4.000 

Quyết ñịnh số 889/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND thành phố Phan Thiết 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 
Mở rộng Trường Tiểu học 

Tuyên Quang 
 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Phường 

Lạc ðạo 
1.900       1.900 

Công văn số 1823/Qð-

UBND ngày 29/06/2016 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 
Trường Tiểu học Tiến 

Thành 1 
 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Xã Tiến 

Thành 
6.800       6.800 

Quyết ñịnh số 3069/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
Trường Tiểu học Tiến 

Thành 2 
 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Xã Tiến 

Thành 
1.300       1.300 

Quyết ñịnh số 3071/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 
Trường mầm non Tiến 

Thành (thôn Tiến Hòa) 
 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Xã Tiến 

Thành 
372       372 

Quyết ñịnh số 886/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND thành phố Phan Thiết 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  9   18.580 6.764 0 0 11.817    

1 
Trường Mẫu giáo Mương 

Mán 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Mương 

Mán 
5.939 5.939     0 

Quyết ñịnh số 1088a/Qð-

UBND ngày 10/9/2013 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Mở rộng Trường Mẫu 

giáo Tân Thành 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Tân 

Thành 
1.322 825     497 

Quyết ñịnh số 1075a/Qð-

UBND ngày 30/8/2013 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Trường Mẫu giáo Thuận 

Quý 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Thuận 

Quý 
2.000       2.000 

Quyết ñịnh số 1435/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 
Các ñiểm Trường mẫu 

giáo Hàm Cần 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Hàm 

Cần 
4.620       4.620 

Công văn số 946/UBND-

TNMT ngày 17/5/2016 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Trong 

ngân 

sách 
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Nam 

5 
Trường Mẫu giáo Mỹ 

Thạnh 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Mỹ 

Thạnh 
500       500 

Quyết ñịnh số 1433/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
Mở rộng Trường Tiểu học 

Hàm Mỹ 3 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Hàm 

Mỹ 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 1430/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 
Trường Mẫu giáo Hàm 

Kiệm 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Hàm 

Kiệm 
500       500 

Quyết ñịnh số 1434/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 Trường Mẫu giáo Tân Lập  

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Xã Tân 

Lập 
1.700       1.700 

Quyết ñịnh số 1428/Qð-

UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

Trong 

ngân 

sách 

 

9 
Trường Tiểu học Tân Lập 

2 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 
Nam 

Xã Tân 

Lập 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 1428/Qð-
UBND ngày 31/12/2012 

của UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

Trong 

ngân 
sách 

 

 Huyện Hàm Tân  1   4.095       4.095    

1 
Trường Mẫu giáo Tân 

Xuân 
 

Ban Quản lý 

dự án huyện 

Hàm Tân 

Xã Tân 

Xuân 
4.095       4.095 

Quyết ñịnh số 647/Qð-

UBND ngày 31/3/2016 của 

UBND huyện Hàm Tân. 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh  3   10.300 0 0 0 10.300    

1 
Mở rộng Trường Mẫu 

giáo Suối Kiết 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Suối 

Kiết 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 5188/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 của 

UBND huyện Tánh Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Mở rộng Trường Tiểu học 

Suối Kiết 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Suối 

Kiết 
8.000       8.000 

Quyết ñịnh số 5188/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 của 

UBND  huyện Tánh Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Mở rộng Trường Mẫu 

giáo Sao Mai 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 

Xã Huy 

Khiêm 
1.300       1.300 

Quyết ñịnh số 5148/Qð-

UBND ngày 27/12/2012 của 

Trong 

ngân 
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UBND huyện Tánh Linh sách 

 Huyện ðức Linh  11   28.617 5.869 0 0 22.748    

1 

Xây mới Trường Mẫu 

giáo ða Kai 1 (ñất trường 

Tiểu học ða Kai 01) 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã ða Kai 4.500       4.500 

Quyết ñịnh số 5717/Qð-

UBND ngày 20/12/2012 của 

UBND huyện ðức Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Xây mới Trường Mẫu 

giáo ða Kai 2 (ñất trường 

Tiểu học ða Kai 02) 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã ða Kai 4.600       4.600 

Quyết ñịnh số 5717/Qð-

UBND ngày 20/12/2012 của 

UBND huyện ðức Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 

Mở rộng Trường Mẫu 

giáo thôn 4 (ñất ñội Thuế 

Vũ Hòa) 

 
UBND huyện 

ðức Linh 

Xã Vũ 

Hòa 
120       120 

Quyết ñịnh số 1812/Qð-

UBND ngày 28/6/2016 của 

UBND tỉnh Bình Thuận 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 Trường mẫu giáo thôn 9  
UBND huyện 

ðức Linh 

Xã ðức 

Tín 
2.500       2.500 

Quyết ñịnh số 3551/Qð-

UBND ngày 26/9/2013 của 

UBND huyện ðức Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên Mé Pu, ñiểm thôn 

6 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Mé Pu 5.869 5.869       

Quyết ñịnh số 3867/Qð-

UBND ngày 29/10/2012 

của UBND huyện ðức Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên Mé Pu, ñiểm thôn 

3 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Mé Pu 1.320       1.320 

Quyết ñịnh số 3867/Qð-

UBND ngày 29/10/2012 

của UBND huyện ðức Linh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

7 

Trường Mẫu giáo Tân Hà 

(ñiểm thôn 01) (ñất trường 

Tiểu học Tân Hà 01) 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Tân Hà 2.650       2.650 

Quyết ñịnh số 372/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

8 

Trường Mẫu giáo Tân Hà 

(ñiểm thôn 03) (ñất Nhà 

văn hóa thôn 3) 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Tân Hà 1.478       1.478 

Quyết ñịnh số 372/Qð-

SKHðT ngày 30/10/2015 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

9 
Trường Mẫu giáo ðức Tài 

(ñiểm Khu phố 2) 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
2.200       2.200 

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

10 
Trường Mẫu giáo ðức Tài 

(ñiểm Khu phố 8) 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
2.000       2.000 

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

11 
Trường Mầm non Hòa 

Bình 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Xã Trà 

Tân 
1.380       1.380 

Quyết ñịnh số 410/Qð-

UBND ngày 20/4/2009 và 

Trong 

ngân 
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Quyết ñịnh 2403/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức Linh 

sách 

 Huyện Phú Quý  1   12.000 0 0 0 12.000    

1 
Trung tâm dạy nghề 

huyện Phú Quý 
 

UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Ngũ 

Phụng, xã 

Tam 

Thanh 

12.000       12.000 

Quyết ñịnh số 127/Qð-

SKHðT ngày 22/6/2011 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trong 

Ngân 

sách 

 

X 
ðất bãi thải, xử lý chất 

thải 
14   414.312 20.000 0 0 394.312    

 Huyện Tuy Phong  1   82.500 0 0 0 82.500    

1 
Bãi rác tập trung và khu 

xử lý rác thải Vĩnh Tân 
 

Hợp tác xã vệ 

sinh môi 

trường Vĩnh 

Tân 

Xã Vĩnh 

Tân 
82.500       82.500 

Quyết ñịnh số 4014/Qð-

UBND ngày 06/12/2012 

của UBND huyện Tuy Phong  

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  1   101.346 0 0 0 101.346    

1 

Nâng cấp, mở rộng bãi xử 

lý rác thải tập trung và 

xây dựng Nhà máy chế 

biến rác tập trung tại núi 
Xã Thô 

 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

Trí 
101.346       101.346 

Quyết ñịnh số 452/Qð-

SKHðT ngày 31/12/2010 

của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh 1   120.000 0 0 0 120.000    

1 
Nhà máy xử lý rác thải 

Gia An 
 

UBND huyện 

Tánh Linh 
Xã Gia An 120.000       120.000 

Quyết ñịnh số 5230/Qð-

UBND ngày 26/12/2012 

của UBND huyện Tánh 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  11   110.466 20.000 0 0 90.466    

1 

Bãi thu gom phế liệu xã 

Mé Pu (Khu vực sau 

xưởng ñũa tre Cụm công 

nghiệp) 

 
UBND xã Mé 

Pu 
Xã Mé Pu 10.000 10.000       

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Bãi thu gom phế liệu xã 

ðức Chính (khu vực ñất 

lò gạch thôn 2 cũ, UBND 

 
UBND xã 

ðức Chính 

Xã ðức 

Chính 
10.000       10.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 
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xã quản lý) 

3 

Bãi thu gom phế liệu xã 

ðức Tín (khu ñồi Bảo 

ðại) 

 
UBND xã 

ðức Tín 

Xã ðức 

Tín 
10.000       10.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 

Bãi thu gom phế liệu thị 

trấn ðức Tài (khu nghĩa 

ñịa phía Bắc ñường ðT 

766 là ñất Quy hoạch khu 

sản xuất tập trung) 

 
UBND thị 

trấn ðức Tài 

Thị trấn 

ðức Tài 
16.000       16.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 

Bãi thu gom phế liệu xã 

Sùng Nhơn (thôn 5+6 sau 

cụm Công nghiệp 0,3 ha 

và sau khu dân cư thôn 3 

cạnh Sân thể thao thôn 0,3 

ha) 

 
UBND xã 

Sùng Nhơn 

Xã Sùng 

Nhơn 
6.000       6.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 

Bãi thu gom phế liệu xã 

ðức Hạnh (giáp phía ñông 

- bắc cụm công nghiệp) 

 
UBND xã 

ðức Hạnh 

Xã ðức 

Hạnh 
20.000       20.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 

Bãi thu gom phế liệu thị 

trấn Võ Xu (khu cụm 

công nghiệp ) 
 

UBND thị 
trấn Võ Xu 

Thị trấn 
Võ Xu 

10.000       10.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 
 

8 

Bãi thu gom phế liệu xã 

ða Kai (thôn 7, khu ruộng 

công an) 

 
UBND xã ða 

Kai 
Xã ða Kai 10.000 10.000       

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

9 

 Bãi thu gom phế liệu xã 

ðông Hà (khu vực ñất 

kinh doanh phế liệu thôn 

ðông Tân) 

 
UBND xã 

ðông Hà 

Xã ðông 

Hà 
10.466       10.466 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

10 
 Bãi thu gom phế liệu xã 

Tân Hà 
 

UBND xã 

Tân Hà 
Xã Tân Hà 3.000       3.000 

Công văn số 2528/UBND-

KTN ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

11 
 Khu xử lý nước thải thị 

trấn ðức Tài  
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
5.000       5.000 

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 
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XI ðất ở tại nông thôn 18   1.681.934 278.600 0 0 1.403.334    

 Huyện Tuy Phong 7   367.300 0 0 0 367.300    

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư xóm Cồn, Thôn 2,  xã 

Phước Thể 

 
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phước 

Thể 
75.000       75.000 

Quyết ñịnh số 2288/Qð-

UBND ngày 28/6/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Khu dân cư xóm 5A, Hòa 

Phú 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
79.000       79.000 

Quyết ñịnh số 2288/Qð-

UBND ngày 28/6/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 

cư thôn Phú Thủy 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
84.900       84.900 

Quyết ñịnh số 2288/Qð-

UBND ngày 28/6/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 
Khu dân cư da beo xóm 2 

xã Hòa Minh 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Minh 
3.100       3.100 

Quyết ñịnh số 2684/Qð-

UBND ngày 21/7/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 
Khu dân cư xóm 1, xã 

Hòa Phú 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
15.000       15.000 

Quyết ñịnh số 01/2014/Qð-

UBND ngày 26/12/2014 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
ðiểm Dân cư xóm 1 xã 

Phước Thể  
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phước 

Thể 
11.300       11.300 

Quyết ñịnh số 625/Qð-

UBND  ngày 21/3/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 

Khu tái dịnh cư ðộng Từ 

Bi  

(giai ñoạn 2) 

 
UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Vĩnh 

Tân 
99.000       99.000 

Quyết ñịnh số 2269/Qð-

UBND ngày 04/08/2016 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   1   5.000 0 0 0 5.000    

1 Khu Dân cư Phan Hiệp  
UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Hiệp 
5.000       5.000 

Quyết ñịnh số 7834/Qð-

UBND ngày 15/4/2014 của 

UBND huyện Bắc Bình 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  4   790.534 248.600 0 0 541.934    

1 
Khu dân cư Hàm Thắng 

 (giai ñoạn 2) 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Thuận 

Minh 
572.400 98.600     473.800 

Quyết ñịnh số 2016 Qð-

CT-UBBT ngày 20/5/2004 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

ðịnh canh, ñịnh cư tập 

trung khu Dốc Da, xã 

Thuận Minh 

 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Xã Hàm 

ðức 
68.134       68.134 

Quyết ñịnh số 2227/Qð-

UBND ngày 29/9/2010  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 
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 Khu dân cư chợ Sa Ra 
mới  

 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn ðầu 

tư Kinh doanh 

Bất ñộng sản 

Phú Thịnh 

Xã Hàm 
ðức 

60.000 60.000       

Quyết ñịnh số 4890/Qð-

UBND ngày 15/8/2016 của 

UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc 

Ngoài 
ngân 

sách 

 

4 
Khu tái ñịnh cư Bắc kênh 

thoát lũ 
 

Trung Tâm 

Phát triển quỹ 

ñất tỉnh 

Xã Hàm 

Thắng 
90.000 90.000       

Quyết ñịnh số 2834/Qð-

UBND ngày 28/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân  1   11.500       11.500    

1 

Dự án hạ tầng khu tái ñịnh 

cư Khu công nghiệp Tân 

ðức 

 
UBD huyện 

Hàm Tân 

Xã Tân 

ðức 
11.500       11.500 

Công văn số 2051/UBND-

ðTQH ngày 06/5/2010 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh  2   376.200 0 0 0 376.200    

1 
Dự án Khu dân cư thôn 4, 

xã Gia Huynh 
 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Gia 

Huynh 
230.000       230.000 

Công văn 331/HðND-

KTXH ngày 25/4/2016 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Khu dân cư rừng Sến  

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Xã Gia 

Huynh 
146.200       146.200 

Quyết ñịnh số 3020/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 về 

việc phê duyệt chủ trương 

ñầu tư 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  1   30.000 30.000 0 0 0    

1 

Quy hoạch chi tiết khu 

dân cư Quang Trung Mé 

Pu 

 
UBND huyện 

ðức Linh 
Xã Mé Pu 30.000 30.000       

Quyết ñịnh số 

100/2005/Qð-UBND ngày 

31/10/2005 của UBND 

huyện ðức Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

  Huyện Phú Quý   2   101.400 0 0 0 101.400    

1 
Khu dân cư da beo Long 

Hải 
 

UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Long 

Hải 
61.400       61.400 

Quyết ñịnh số 1040/Qð-

UBND ngày 13/9/2012 của 

UBND huyện Phú Quý 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Khu dân cư da beo Ngũ 

Phụng 
 

UBND huyện 

Phú Quý 

Xã Ngũ 

Phụng 
40.000       40.000 

Quyết ñịnh số 1029/Qð-

UBND ngày 11/9/2012 của 

UBND huyện Phú Quý 

Trong 

ngân 

sách 

 

XII ðất ở tại ñô thị 11   874.059 119.700 0 0 754.359    
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 Huyện Tuy Phong 2   179.000 0 0 0 179.000    

1 
Mở rộng khu dân cư A3 

Liên Hương 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Liên 

Hương 

10.000       10.000 

Quyết ñịnh số 705/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 

cư Phan Rí Cửa 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn  

Phan Rí 

Cửa 

169.000       169.000 

Quyết ñịnh số 2288/Qð-

UBND ngày 28/6/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Bắc Bình   4   222.000 59.000 0 0 163.000    

1 
 Khu dân cư Xuân An 2 

(Xóm Hồ) 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Chợ Lầu 
7.000       7.000 

Quyết ñịnh số 1780/Qð-

UBND ngày13/7/2015  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
 Khu dân cư Xuân An 2 

(khu P1, B1) 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Chợ Lầu 
47.000       47.000 

Quyết ñịnh số 1780/Qð-

UBND ngày13/7/2015 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Khu dân cư chợ lầu (chợ 

mới) 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Chợ Lầu 
5.000       5.000 

Quyết ñịnh số 1780/Qð-

UBND ngày13/7/2015 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 

ðiểm dân cư nông thôn 

phía Nam thị trấn Lương 

Sơn  

 

UBND thị 

trấn Lương 

Sơn 

Thị trấn 

Lương 

Sơn 

163.000 59.000     104.000 

Quyết ñịnh số 1427/Qð-

UBND ngày 06/4/2007  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  1   40.700 40.700 0 0 0    

1 

Khu Tái ñịnh cư hệ thống 

giao thông Ma Lâm giai 

ñoạn 1&2 (thuộc dự án 

nhựa hóa hệ thống ñường 

thị trấn Ma Lâm) 

 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

Thị trấn 

Ma Lâm 
40.700 40.700       

Quyết ñịnh số 2663/Qð-

UBND ngày 18/11/2010 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thành phố Phan Thiết  1   351.214 0 0 0 351.214    

1 
Khu dân cư Nguyễn 

Thông 
 

Liên ñội 

Nông Lâm 

ngư Thanh 

niên xung 

phong Trường 

Sơn 

Phường 

Phú Hài, 
351.214       351.214 

Công văn số 137/UBND-

ðTQH ngày 15/01/2016 

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện Tánh Linh 1   60.000 20.000 0 0 40.000    
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1 
Khu dân cư dọc ñường số 
19, khu phố Tân Thành 

 
Kêu gọi ñầu 

tư 
Thị trấn 

Lạc Tánh 
60.000 20.000     40.000 

Quyết ñịnh số 2597/Qð-

UBND ngày 28/7/2016  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  2   21.145 0 0 0 21.145    

1 
Mở rộng Khu dân cư vùng 

trồng bông vải 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
11.145       11.145 

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
 Khu dân cư trung tâm thị 

trấn ðức Tài 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

ðức Tài 
10.000       10.000 

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

XIII ðất cơ sở y tế 7   68.028 5.051 0 0 62.977    

 Thành phố Phan Thiết  2   54.500 0 0 0 54.500    

1 
Mở rộng Bệnh viện ða 

khoa tỉnh Bình Thuận 
 

Bệnh viện ða 

khoa tỉnh 

Bình Thuận 

Phường 

Phú Tài 
16.000       16.000 

Quyết ñịnh số 430/Qð-

UBND ngày 26/1/2010  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Bệnh viện sản nhi  Sở Y tế 
Phường 

Phú Tài 
38.500       38.500 

Quyết ñịnh số 2727/Qð-

UBND ngày 26/11/2010 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  2   7.051 5.051 0 0 2.000    

1 
Phòng khám ða khoa khu 

vực Tân Thuận 
 Sở Y tế 

Xã Tân 

Thuận 
5.051 5.051       

Quyết ñịnh 3065/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Trạm Y tế xã Hàm Thạnh  Sở Y tế 
Xã Hàm 

Thạnh 
2.000       2.000 

Công văn số 1500/UBND-

ðTQH ngày 10/5/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  2   4.477 0 0 0 4.477    

1 
Xây mới Phòng khám ða 

khoa khu vực Trà Tân  
 Sở Y tế 

Xã ðông 

Hà 
4.277       4.277 

Quyết ñịnh số 3039/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

2 
Mở rộng Trạm Y tế xã 

ðức Hạnh 
 

Trung tâm Y 

tế dự phòng 

Xã ðức 

Hạnh 
200       200 

Quyết ñịnh 2388/Qð-UBND 

ngày 15/10/2012 của UBND 

huyện ðức Linh 

Trong 

Ngân 

sách 

 

 Huyện Phú Quý  1   2.000 0 0 0 2.000    

1 Mở rộng Trạm Y tế xã  UBND xã Xã Long 2.000       2.000 Quyết ñịnh số 1040/Qð- Trong  
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Long Hải Long Hải Hải UBND ngày 13/9/2012 của  

UBND huyện Phú Quý 

Ngân 

sách 

XIV 
 ðất xây dựng trụ sở cơ 

quan  
15   50.613 16.040 0 0 34.573    

  Huyện Tuy Phong  3   5.800 0 0 0 5.800    

1 
Nhà làm việc Trung tâm 

Quỹ ñất huyện 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn  

Liên 

Hương 

3.000       3.000 

Quyết ñịnh số 702/Qð-

UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Nhà làm việc Ban quản lý 

khu du lịch Bình Thạnh 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Bình 

Thạnh 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 5351/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 Nhà làm việc Huyện ñoàn  
UBND huyện 

Tuy Phong 

Thị trấn 

Liên 

Hương 

1.800       1.800 

Quyết ñịnh số 5141/Qð-

UBND ngày 23/10/2015 của 

UBND huyện Tuy Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Bắc  1   3.400 3.400 0 0 0    

1 

 Trụ sở làm việc Chi cục 

Thuế huyện Hàm Thuận 

Bắc  

 
Cục Thuế tỉnh 

Bình Thuận 

Thị trấn  

Ma Lâm 
3.400 3.400       

Quyết ñịnh số 623/Qð-

BTC ngày 30/3/2016  

của Bộ Tài chính 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

  Thành phố Phan Thiết   4   16.831 0 0 0 16.831    

1 
Trụ sở làm việc của Hội 

Chữ Thập ñỏ  
 

Hội Chữ Thập 

ñỏ tỉnh  

Bình Thuận 

Khu Hùng 

Vương II, 

phường 

Phú Thuỷ 

444       444 

Quyết ñịnh số 1612/Qð-

UBND ngày 08/6/2016 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 
 Sở Y tế 

Phường 

Xuân An 
1.170       1.170 

Quyết ñịnh số 3961/Qð-

UBND ngày 04/11/2014 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 Kho lưu trữ Sở Nội vụ   UBND tỉnh 
Phường 

Xuân An 
5.000       5.000 

Công văn số 1458/UBND-

KT ngày 05/4/2010 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 Tòa án tỉnh  UBND tỉnh 
Phường 

Xuân An 
10.217       10.217 

Quyết ñịnh số 

1947/UBND-ðTQH ngày 

28/5/2012 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  1   3.292 0 0 0 3.292    

1  Nhà làm việc Kho bạc  Kho bạc Nhà Thị trấn 3.292       3.292 Công văn số 2596/UBND- Trong  
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Nhà nước huyện  nước Bình 

Thuận 

Thuận 

Nam 

ðTQH ngày 22/7/2016  

của UBND tỉnh 

ngân 

sách 

 Huyện Hàm Tân  2   3.250       3.250    

1 

Xây dựng trụ neo dây 

anten của ðài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện 

Hàm Tân 

 

Ban Quản lý 

dự án huyện 

Hàm Tân 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
500       500 

Công văn số 482/UBND-

CT ngày 17/5/2010 của 

UBND huyện Hàm Tân và 

Quyết ñịnh số 656/Qð-

UBND ngày 21/7/2006 của 

UBND huyện Hàm Tân 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia ñình Hàm 

Tân 

 

Chi cục Dân 

số - Kế hoạch 

hóa gia ñình 

tỉnh 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
2.750       2.750 

Công văn số 3709/UBND-

VXDL ngày 27/9/2012  của 

UBND tỉnh và Công văn số 

4181/UBND-VXDL ngày 

15/10/2013 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thị xã La Gi  1   3.440 3.440          

1 
Kho bạc Nhà nước thị xã 

La Gi 
 

Kho bạc Nhà 

nước tỉnh 

Phường 

Tân An 
3.440 3.440     0 

Công văn số 2596/UBND-

ðTQH ngày 22/7/2016 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

  Huyện Tánh Linh   2   9.200 9.200 0 0 0    

1 
Kho bạc Nhà nước huyện 
Tánh Linh 

 

Kho bạc Nhà 
nước tỉnh 

Bình Thuận 

Thị trấn 
Lạc Tánh 

4.200 4.200      

Công văn 2596/UBND-
ðTQH ngày 22/7/2016 

 của UBND tỉnh 

Trong 
ngân 

sách 
 

2 Chi cục Thuế huyện  
Cục Thuế tỉnh 

Bình Thuận 

Thị trấn 

Lạc Tánh 
5.000 5.000       

Quyết ñịnh số 2597/Qð-

UBND ngày 28/7/2016 

 của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  1   5.400 0 0 0 5.400    

1 
Xây dựng trụ sở làm việc 

UBND thị trấn Võ Xu 
 

UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

Võ Xu 
5.400       5.400 

Quyết ñịnh số 575/Qð-

UBND ngày 02/3/2016  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

XV 
ðất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp  
1   400 0 0 0 400    

 Huyện ðức Linh  1   400 0 0 0 400    

1 
Trụ sở Hợp tác xã nông 

nghiệp Phổ Bình, thị trấn 
 

Hợp tác xã 

Phổ Bình 

Thị trấn 

Võ Xu 
400       400 

Công văn số 1663/UBND-

ðTQH ngày 19/5/2016 của 

Ngoài 

ngân 
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Võ Xu UBND tỉnh sách 

XVI ðất cơ sở tôn giáo 4   12.175 4.100 0 0 8.075    

 Huyện Hàm Thuận Bắc  2   4.100 4.100 0 0 0    

1 Tịnh thất Nhật Quang  
Tịnh thất 

Nhật Quang 

Xã Hàm 

Phú 
2.400 2.400       

Quyết ñịnh số 1760/Qð-

UBND ngày 29/7/2013  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

2 Tịnh thất Liên Hoa  
Tịnh thất Liên 

Hoa 

Xã Hàm 

Phú 
1.700 1.700       

Quyết ñịnh 2184/Qð-

UBND ngày 11/9/2013  

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Tân  1   4.000       4.000    

1 Tịnh thất Ngọc Hạnh  
Tịnh thất 

Ngọc Hạnh 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
4.000       4.000 

Quyết ñịnh 390/Qð-UBND 

ngày 08/12/2013 của 

UBND tỉnh Bình Thuận 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Thị xã La Gi  1   4.075 0 0 0 4.075    

1 Tịnh thất An Tuyền  
Tịnh thất An 

Tuyền 

Phường 

Tân An 
4.075       4.075 

Quyết ñịnh số 287/Qð-

UBND ngày 27/01/2011 

của UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

XVII ðất sinh hoạt cộng ñồng 17   56.251 0 0 0 56.251    

 Huyện Tuy Phong 4   2.750 0 0 0 2.750    

1 
Nhà văn hóa liên thôn 

Lâm Lộc 2 - Hội Tâm 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Minh 
1.550       1.550 

Quyết ñịnh số 4305/Qð-

UBND ngày 20/12/2012 

của UBND huyện Tuy 

Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 
Nhà văn hóa liên thôn 

Vĩnh Tiến - Vĩnh Phúc 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Vĩnh 

Tân 
500       500 

Quyết ñịnh số 4014/Qð-

UBND ngày 06/12/2012 

của UBND huyện Tuy 

Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Nhà văn hóa liên thôn xã 

Hòa Phú 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Hòa 

Phú 
500       500 

Quyết ñịnh số 4339/Qð-

UBND ngày 24/12/2012 

của UBND huyện Tuy 

Phong 

Trong 

ngân 

sách 

 

4 
Nhà văn hóa liên thôn 2 

thôn 3 
 

UBND huyện 

Tuy Phong 

Xã Phước 

Thể 
200       200 

Quyết ñịnh số 4338/Qð-

UBND ngày 24/12/2012 

của UBND huyện huyện 

Trong 

ngân 

sách 
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Tuy Phong 

 Huyện Bắc Bình   3   3.200 0 0 0 3.200    

1 
Nhà sinh hoạt cộng ñồng 

dốc ñá Phan Lâm 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Phan 

Lâm 
1.800       1.800 

Quyết ñịnh số 12316/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND huyện 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

2 
Nhà sinh hoạt cộng ñồng 

thôn 2 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Xã Sông 

Lũy 
400       400 

Quyết ñịnh số 6573/Qð-

UBND ngày 25/12/2012 

của UBND huyện Bắc Bình 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

3 
Nhà sinh hoạt cộng ñồng 

(Khu phố Lương Hòa) 
 

UBND huyện 

Bắc Bình 

Thị trấn 

Lương 

Sơn 

1.000       1.000 

Quyết ñịnh số 1427/Qð-

UBND ngày 06/4/2007 của 

UBND tỉnh 

Ngoài 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  1   42.000 0 0 0 42.000    

1 
Nhà văn hóa thiếu nhi 

huyện 
 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

Thị trấn 

Thuận 

Nam 

42.000       42.000 

Quyết ñịnh số 3024/Qð-

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Thị xã La Gi  2   1.029 0 0 0 1.029    

1 
Nhà văn hóa xã Tân 

Phước 
 

UBND thị xã 

La Gi 

Xã Tân 

Phước 
514       514 

Quyết ñịnh số 2952/Qð-

UBND ngày 10/10/2016 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 Nhà văn hóa xã Tân Hải  
UBND thị xã 

La Gi 

Xã Tân 

Hải 
514       514 

Quyết ñịnh số 2952/Qð-

UBND ngày 10/10/2016 

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện ðức Linh  7   7.272 0 0 0 7.272    

1 

Xây mới Trụ sở kết hợp 

Nhà văn hoá thôn  1 B, xã 

Trà Tân (ñất trường 

THCS Trà Tân cũ) 

 

UBND  

xã  

Trà Tân 

Xã Trà 

Tân 
717       717 

Quyết ñịnh 2403/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Xây mới Trụ sở thôn 1A, 

xã Trà Tân (ñất nhà công 

vụ giáo viên) 

 
UBND  

xã Trà Tân 

Xã Trà 

Tân 
255       255 

Quyết ñịnh 2403/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

3 
Mở rộng Trụ sở thôn 8 xã 

ðức Tín 
 

UBND  

xã ðức Tín 

Xã ðức 

Tín 
1.400       1.400 

Quyết ñịnh 2402/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Trong 

ngân 

sách 
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Linh 

4 
Mở rộng Trụ sở thôn 10 

xã ðức Tín  
 

UBND xã 

ðức Tín 

Xã ðức 

Tín 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh 2402/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

5 

Xây mới Trụ sở kết hợp 

Nhà văn hoá thôn 2,  xã 

Vũ Hòa (ñất trường mẫu 

giáo thôn 2) 

 
UBND  

xã Vũ Hòa 

Xã Vũ 

Hòa 
900       900 

Quyết ñịnh 5677/Qð-

UBND ngày 18/12/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

6 
Xây mới Trụ sở khu phố 

10, thị trấn ðức Tài  
 

UBND thị 

trấn ðức Tài 

Thị trấn 

ðức Tài 
2.000       2.000 

Quyết ñịnh số 599/Qð-

UBND ngày 04/3/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

7 Trụ sở thôn 2, xã Vũ Hòa  
UBND  

xã Vũ Hòa 

Xã Vũ 

Hòa 
1.000       1.000 

Quyết ñịnh 5677/Qð-

UBND ngày 18/10/2012 

của UBND huyện ðức 

Linh 

Trong 

ngân 

sách 

 

XVIII ðất cơ sở tín ngưỡng 1   5.000 0 0 0 5.000    

 Huyện Bắc Bình   1   5.000 0 0 0 5.000    

1 
Nhà thờ giáo họ Sông 

Mao 
 

Nhà thờ giáo 

họ Sông Mao 

Xã Hải 

Ninh 
5.000       5.000 

Công văn số 18/CV-BCð 

ngày 30/8/2016 của Ban 
Chỉ ñạo công tác tôn giáo 

huyện Bắc Bình 

Ngoài 

ngân 
sách 

 

XIX 
ðất vui chơi, giải trí 

công cộng 
4   430.410 50.000 0 0 380.410    

 Thành phố Phan Thiết  2   339.640 0 0 0 339.640    

1 Hoa viên Cầu Sở Muối  

UBND thành 

phố Phan 

Thiết 

Phường 

Xuân An 
16.000       16.000 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu 

tư số 2982/Qð-UBND 

ngày 29/10/2015 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

2 

Công viên Hùng Vương 

Phan Thiết (Công viên 

Phan Thiết) 

 

ðang lựa 

chọn nhà 

 ñầu tư 

Phường 

Phú Thủy 
323.640       323.640 

Quyết ñịnh số 1471/Qð-

UBND ngày 10/6/2015  

của UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

 Huyện Hàm Thuận Nam  1   40.770 0 0 0 40.770    

1 Công viên trung tâm  UBND huyện Thị trấn 40.770       40.770 Quyết ñịnh số 3010/Qð- Trong  
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huyện Hàm Thuận 

Nam 

Thuận 

Nam 

UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh 

ngân 

sách 

 Huyện ðức Linh  1   50.000 50.000 0 0 0    

2 

Xây dựng khu công viên 

Trung tâm huyện ở khu 

cầu Thú y, thị trấn Võ Xu 

 
UBND huyện 

ðức Linh 

Thị trấn 

Võ Xu 
50.000 50.000       

Quyết ñịnh số 575/Qð-

UBND ngày 02/3/2016 của 

UBND tỉnh 

Trong 

ngân 

sách 

 

XX 
ðất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
1   35.101 0 0 0 35.101    

 Huyện Hàm Tân 1   35.101       35.101    

1 
Sân vận ñộng huyện Hàm 

Tân 
 

UBND huyện 

Hàm Tân 

Thị trấn 

Tân Nghĩa 
35.101       35.101 

Quyết ñịnh số 2952/Qð-

UBND ngày 29/10/2015 

của UBND tỉnh Bình Thuận 

Trong 

ngân 

sách 

 

XXI 

ðất nghĩa trang, nghĩa 

ñịa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 

1   31.885 0 0 0 31.885    

 Huyện Phú Quý 1   31.885 0 0 0 31.885    

1 
Nghĩa trang xã Ngũ 

Phụng 
 

UBND xã 

Ngũ Phụng 

Xã Ngũ 

Phụng 
31.885       31.885 

Quyết ñịnh số 155/Qð-

UBND ngày 12/10/2015 

của UBND xã Ngũ Phụng 

Trong 

ngân 

sách 

 

 

TỔNG DIỆN TÍCH 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

THU HỒI 

293   30.286.546 867.087 491.201 0 28.928.258    


